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LED BACKLIGHT TV

EN Initial setup guide
VN Hướng dẫn cài đặt ban đầu

Vui lòng đọc “Cảnh báo an toàn quan trọng” trước  khi cài đặt TV.

Руководство по начальной установке

Перед началом настройки телевизора прочтите раздел «Важные меры предосторожности по безопасности».

UZ Ilk sozlash qo‘llanmasi

Televizorni sozlashdan oldin “Muhim xavfsizlik choralari” bo‘limini o‘qing.

TINS-H727WJN1
23P07-MA-NS

A. Supplied accessories
TINS-H727WJN1

TH คำแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น

โปรดอ่าน “ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ”

อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมเคร่ือง
VN

UZ

TH

CT 在設置電視之前請務必閱讀關於安全的重要注意事項。

CT

隨機附件

Pin cỡ “AAA” 

Батарея размера «AAA» 

“AAA” o’lchamli batareya 

แบตเตอร่ี ขนาด “AAA” 

“AAA” 型鹼性電池 

Hướng dẫn cài đặt ban đầu

Руководство по начальной 
установке

Ilk sozlash qo‘llanmasi

คำแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น

初始設定指南

ขาตั้งโทรทัศน์

Đế

Подставка

Taglik

台座 

Vít  

Винты 

Vintlar 

สกร ู

螺絲釘 

EN Please scan the code above to access PDF E-Manual. The networks of the internet charges will be applied.

https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/fk/android11/index.html

UZ

CT

Iltimos, PDF elektron qo'llanmasiga kirish uchun yuqoridagi kodni skanerlang. Internet tarmog'i uchun 
to'lovlar qo'llaniladi.

RU Отсканируйте приведенный выше код, чтобы получить доступ к электронному руководству в 
формате PDF. В сетях интернета взимается плата.

Тип А, Тип B

VN Vui lòng quét mã bên trên để truy cập PDF E-Manual. Các dịch vụ mạng internet tính phí sẽ được áp dụng.

TH  launaM-E FDP ้ชใดิปเอ่ืพเนา้ดด้คโนกแสดรปโ

Loại A,Loại B

โมทคอนโทรล ประเภท A, ประเภท B

A turi, B turi

座 基座台 A型, B型

4T-C65FL1X
4T-C55FL1X
4T-C50FL1X

4T-C65FK1X
4T-C55FK1X
4T-C50FK1X
4T-C42FK1X

4T-C75FK1X

請掃描上面的代碼以訪問 PDF 電子手冊。將應用互聯網收費的網絡。

1 Remote control unit 2 “AAA” size battery 

5

65FL / 55FL / 50FL ( m 4 )
75FK / 65FK / 55FK / 50FK / 42FK  ( 

65FL / 55FL / 50FL 
( Type A m 1, Type B m 1 )

75FK / 65FK / 55FK / 50FK / 42FK  
( Type A m 1 )

m 2 )

3

Initial setup guide

Stand base 65FL / 65FK75FK

55FL / 55FK / 50FL / 50FK / 42FK

75FK / 65FL / 65FK
55FL / 55FK / 50FL / 50FK / 42FK

Screws 

4

(M5 x 15mm) m 4
(M4 x 12mm) m 4

R

RL

L R

L R

L

Type A Type B



- 3 - 4

B. Inserting the batteries

B CAUTION

Inserting the 
batteries

CAUTION CAUTION • Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example,

 
in the case of some lithium battery types).
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C. Attaching the stand

CẨN THẬN Thay pin không đúng loại có thể làm hỏng biện pháp bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp của
một số loại pin lithium).

Thải bỏ pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc đập hoặc cắt pin bằng máy móc có thể dẫn đến cháy nổ.
Để pin ở môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến cháy nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí 
dễ cháy.
Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
Nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng loại.

เตบแ่สใราก
ีรอต ่

Установка 
батарей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Замена батареи неподходящим типом, которая может нарушить защиту (например, 
в случае некоторых типов литиевых батарей).

EHTIYOT BO’LING

Batareyani 
qo’yish

Batareyani noto'g'ri turga almashtirish, bu himoyani yo'qotishi mumkin (masalan, ba'zi 
lityum batareya turlarida).

Lắp đế

การต าบดิ
้ต้ง

Taglikni 
mustah-
kamlash

連接台座
單位

บมยีธเิล่ีรอ

ตเตบแงอขีณรก น่ชเ(  ยีสเมาวคนักงอ้ปบบะรบักลผีมจาอ ทภเะรปดิผ่ีท่ีรอตเตบแนย่ีลปเราก

างประเภท)

Прикрепл
ение подст
авки

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
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Attaching 
the stand

Assemble on a soft cushion on a 
stable, flat and wide table.

Work with two or more people.
Do not grab the corners of the TV when lifting.
Do not remove protective pad until TV is assembled. 
Otherwise, the screen can be damaged from direct 
pressure.

bottom/rear of the TV. 

Insert and tighten the screws 
into the aligned holes in the 
TV and stand base holes on 
the 

Insert the stand base into the 
openings on the bottom of the TV.

Lắp pin vào 
bộ điều khiển 
từ xa 

Lắp ráp trên đệm mềm trên một mặt
bàn ổn định, phẳng và rộng.

CẨN THẬN

Làm việc với hai người trở lên.
Không nắm lấy các góc của TV khi nâng lên.

ีทะต๊โนบมุ่นะาบเบักา้ขเบอกะรป ่มั่นคง 
งา้วกะลแนบแ

ึขนคงอสนคบักนางำท ้นไป
ืมเีวีทงอขมุมบัจา่ยอ ่อยกขึ้น้

บอกะรปะจา่วกนจกออนักงอปนผ่แดอถมา้ห
ันะฉิม

 ีวีท
้ โดกงรแกา จยาหยีสเจาออจา้นหน ดยตรง.

Мягкий
амортизи
рующий
материал

Не снимайте защитную прокладку, пока телевиз
ор не будет собран. В противном случае экран 
может быть поврежден от прямого давления.   

Televizor yig’ilmaguncha himoya yostig’ini olib 
tashlamang. Aks holda, ekran to’g’ridan-to’g’ri 
bosimdan shikastlanishi mumkin.  

組裝時請在一張穩定、平坦、寬大
且有軟墊的桌子上進行。
與兩個或更多人一起工作。
抬起時請勿抓住電視機的角。
在組裝電視機之前請勿取下保護墊。
否則，屏幕可能會因直接壓力而損壞。
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Assembly Steps 

Chèn chân đế vào các lỗ ở phía 
dưới TV.
Chèn và siết chặt các vít vào các  
lỗ thẳng hàng trên TV và các lỗ 
chân đế ở đáy/phía sau TV.
 

Đệm mềm

321

 
1 2 3“AAA” size battery2

“AAA” size battery2
■ 65FL / 65FK ■ 75FK / 55FL / 55FK / 50FL / 50FK / 42FK 

4 4Stand base Stand base
4 Stand base “R” 75FK

50FL
50FK
42FK

- L

- R
- R
- R

75FK

50FL
50FK
42FK

4 Stand base “L”

5 Screws 5 Screws

5 Screws5 Screws

Soft cushionSoft cushion

Soft CushionCAUTION

Soft cushion

- R

- L

55FL - R 55FL - L
55FK - R 55FK - L

- L
- L

Type B

Type A

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in 
an explosion. 

A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable
liquid or gas. 

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or
the leakage of flammable liquid or gas.  

裝入電池

Если оставить батарею в окружающей среде с чрезвычайно высокой температурой, это может 
привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Опасность возгорания или взрыва при замене батареи неподходящим типом.

Батарея, подвергшаяся воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, может привести к 
взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

разрезание Бросание батареи в огонь или горячую печь, а также механическое дробление или 
батареи может привести к взрыву.

Batareya noto'g'ri turga almashtirilsa, yong'in yoki portlash xavfi mavjud.

Batareyani olovga yoki issiq pechga tashlash yoki batareyani mexanik ravishda maydalash

Batareyani juda yuqori haroratli muhitda qoldirish portlash yoki yonuvchi suyuqlik yoki gazning oqib 
chiqishiga olib kelishi mumkin.

yoki kesish portlashga olib kelishi mumkin.

Havo bosimi juda past bo'lgan batareya portlashi yoki yonuvchi suyuqlik yoki gazning oqib 
chiqishiga olib kelishi mumkin.

Không tháo miếng bảo vệ cho đến khi TV được lắp 
ráp. Nếu không, màn hình có thể bị hỏng do áp lực 
trực tiếp.

ผ้ารอง

นา้ด่ีท ดิปเงอ่ชนใง้ัตาขนาฐ่สใ
ีวีทงอขง

า่ล

ดัจ่ีทูรนใน่นแ้หใูรกสนัขะลแ่สใ
ง้ัตาขนาฐูระลแ ีวีทนใง่นห

แำต

ีวีทงอขงัลหนา้ด/งา
่ลนา้ด่ีท

Вставьте основание подставки 
в отверстия в нижней части  
телевизора.
Вставьте и затяните винты в 
совмещенные отверстия телев
изора и отверстия подставки в 
нижней/задней части телевизо
ра.   

Соберитесь на мягкой подушке на 
устойчивом, плоском и широком столе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Работайте с двумя и более людьми.
При подъеме не беритесь за углы телевизора. 

EHTIYOT BO’LING

Yumshoq
qoplama

Stend poydevorini elevizorning 
pastki qismidagi teshiklarga 
joylashtiring.  

Vintlarni televizorning pastki/
orqa qismidagi tekislangan 
teshiklarga va stend tagidagi
teshiklarga soling va torting.  

Stabil, tekis va keng stol ustidagi  
yumshoq yostiqda yig’ing.

Ikki yoki undan ortiq odam bilan ishlash.
Ko’tarayotganda televizorning burchaklaridan 
tutmang. 

將支架底座插入電視底部的開
口中。
將螺釘插入並擰緊電視底部/
背面對齊的電視孔和支架底
座孔。

้ดไดิบเะรรากด
ิกเ้หใลผง่สจาอ รกัจงอ่ืรคเยว้ด่ีรอตเตบแดัตอืรหดบรากอืรห ดัจนอ้ร่ีทบอาตเอืรหฟไยว้ด่ีรอตเตบแยาลำทราก

อขลหไว่ัรรากอืรหดิบเะรรากดิกเ้หใลผง่สจาอกามงูสิมูภหณุอีม่ีทบอรยดโมอ้ลดวแพาภสนใ้วไ่ีรอตเตบแง้ิทราก
ืรหวลหเงอขง ้ดไฟไดิต่ีทซา๊กอ

้้ดไฟไดิต่ีทซา๊กอืรหวลหเงอขงอขลหไว่ัรรากอืรหดิบเะรรากดิกเ้หใลผง่สจาอกามำ่ตศากาอนัดงรแีม่ีท่ีรอตเตบแ
ทภเะรปดิผ่ีรอตเตบแนย่ีลปเกาหดิบเะรรากอืรห้มหไฟไกาจงย่ีสเมาวค

不可置換可能影響安全防護的錯誤型式的電池（例如，在某些鋰電池類型的情况下）。
將電池棄入火中或熱烘箱中，或者機械擠壓或切割電池，都可能導致爆炸。

不可將電池置於可能爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中。

承受極低氣壓的電池可能會導致爆炸或洩漏易燃液體或氣體。

如果更換的電池型號不正確，則有火災或爆炸的危險。
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Thank you for your purchase of the SHARP LCD colour TV product. To ensure safety and many years of trouble-
free operation of your product, please read the Important Safety Precautions carefully before using this product.

Important Safety Precautions [ENGLISH EN ]
• Stand base must be attached to prevent the TV set from falling down and cause injuries.
• Cleaning — Unplug the AC cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a soft damp cloth to clean the 

product. Do not use liquid cleaners, aerosol cleaners or chemical cloth to clean it, as such materials may damage the 
product.

• Water and moisture — Do not use the product near water, such as bathtub, washbasin, kitchen sink, laundry tub, 
swimming pool and in a wet basement.

• Do not place vases or any other water-fi lled containers on this product.
The water may spill onto the product causing fi re or electric shock.

• Stand — Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Doing so can cause the product to fall, 
resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket or table 
recommended by the manufacturer or sold with the product. When mounting the product on a wall, be sure to follow the 
manufacturer’s instructions. Use only the mounting hardware recommended by the manufacturer.

• When relocating the product placed on a cart, it must be moved with utmost care. Sudden stops, excessive force and 
uneven fl oor surface can cause the product to fall from the cart.

• Ventilation — The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these 
vents and openings since insuffi cient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not 
place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product is 
not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless 
proper ventilation is provided or the manufacturer’s instructions are followed.

• The LCD panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is struck forcefully or 
with a sharp object. If the LCD panel is broken, be careful not to be injured by broken glass.

• Heat sources — Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating 
products (including amplifi ers).

• To prevent fi re, never place any type of candle or naked fl ames on the top or near the TV set.
• To prevent fi re or shock hazard, do not place the AC power cord under the TV set or other heavy items.
• Do not place heavy objects on this product or stand on it. Doing so could cause injury if the product overturns. Take 

special care near children and pets.

 Precautions when transporting the TV
 When transporting the TV, never carry it by holding or otherwise putting pressure onto the display. Be sure to always 

carry the TV by two people holding it with two hands — one hand on each side of the TV.
• Do not display a still picture for a long time, as this could cause an afterimage to remain.
• Install the product on the place where the AC cord can be unplugged easily from the AC outlet or from the AC INPUT 

terminal on the rear of the product.
Stability Hazard•

• Do not install the TV in a location in which it will be subject to water drops such as underneath an air conditioning unit 
or in the vicinity of a humidifi er.
•  Water drops falling onto the TV and water entering inside it may result in fi re, electric shock, or malfunctions.
• We recommend that you install the TV at least 1m away from the outlet of an air conditioner.

Initial installationDear SHARP customer

• The LCD panel is made with extremely high precision technology, and has 99.99% or more effective pixels.
The 0.01% or less missing pixels or those that are always lit is not a malfunction.

 A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be 
avoided by taking simple precautions such as:

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
NEVER place a television set in an unstable location.
NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both 
the furniture and the television set to a suitable support.
NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and 
supporting furniture.
NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the 
television or furniture on which the television is placed.

Follow the steps below one by one when using the TV for the fi rst time. Some steps may not be necessary depending on 
your TV installation and connection.

 Connect an antenna cable to the antenna terminal.

 Plug the AC cord into the AC outlet.

 Run the initial installation.
• Follow the guide on the TV screen to set the settings.

• Place the TV close to the AC outlet, and keep the 
power plug within reach.

• Product shape varies in some countries.

Terminal Diagram (TV Rear)

 Press /  (JOG-KEY) / POWER on the TV.

NOTE 
 •  This drawings used throughout this manual are based on the 4T-C50FL1X / 4T-C50FK1X.

POWER
ENTER
INPUT

CHANNEL

VOLUME

HDMI 4LAN (10/100 BASE-T)

DIGITAL AUDIO
OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
VIDEO, L/R (AUDIO)

SERVICE
ONLY

Bundle the cables into 
cable tie. 
Press cable tie clip (1) 
and pull out cable tie (2) 
completely to release.

JOG-KEY

50FL / 50FK / 
55FL / 55FK / 

42FK

 65FL / 65FK

Headphone 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

Antenna

USB 1
(DC5V 1.5A)

HDMI 4
LAN

(10/100 BASE-T)
DIGITAL AUDIO

OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
R/L (AUDIO), VIDEO

SERVICE
ONLY

JOG-KEY

4T-C75FK1X

4T-C65/55/50FL1X
4T-C65/55/50/42FK1X

Headphone 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

Antenna

USB 1
(DC5V 1.5A)
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Viewing E-Manual
Viewing the Built-in Operation Manual

Displays the built-in operation manual on the screen. 
You can read information about how to use this device.

Appendix
Troubleshooting

The problems described below are not always caused by malfunctions. Check the TV again before having the TV serviced.

noituloSelbissoPmelborP
• No power. • Check if you pressed POWER on the remote control unit. 

• Is the AC cord disconnected?
• Has the power been turned on?

• Remote control unit does 
not operate.

• Are batteries inserted with polarity (+, –) aligned?

• No picture. • Is connection to other components correct?

• No sound. • Is connection to other components correct?

The internet connection will be required.

 1 Press  (HOME) to display the HOME screen, 
press  / to select “Manual”, and then press
ENTER/OK.

 2 When you select contents, its page will be displayed. 

This displays the built-in operation manual screen.

2

DISCLAIMERS
• This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and 
  services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such 
  third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such 
  content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such 
  authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, 
  all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, 
  distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or 
  sell in any manner or medium any content or services available via this device.
• SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or 
  services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should 
  be made directly to the applicable content or service provider.

• ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN 
  "AS-IS" AND "AS AVAILABLE"  BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR 
  REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT 
  LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A 
  PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, 
  COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR 
  UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT 
  THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
• SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF 
  THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE 
  RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
• IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY 
  DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER 
  THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, 
  STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN 
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated 
  to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your 
  device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to 
  you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it 
  could have been avoided.

ModelItem 42FK50FL
50FK75FK 65FL

65FK
55FL
55FK

164 cm 139 cm189 cm 126 cm 105 cmlenapDCL

Resolution 8,294,400 pixels (3840 g 2160)

06LAP/34.4CSTN/85.3CSTN/MACES/LAPmetsysruolocoediV

TV function TV-
standard

Analogue PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M

Digital             DVB-T/DVB-T2, DTMB ( For Hong Kong )

Receiving 
channel VHF/UHF 44.25 – 863.25 MHz

TV-tuning system Auto Preset

STEREO/BILINGUAL NICAM: B/G, I, D/K   A2 stereo: B/G   MTS: M

Audio amplifi er 10 W g 2

Terminals Antenna

SERVICE ONLY

x D (mm)
W x H 

 3.5 mm jack

HDMI 1 HDMI 4K, ALLM/VRR, eARC/ARC

HDMI 2, 3, 4                       HDMI 4K, ALLM/VRR
AV IN AUDIO in, VIDEO in

USB 1, 2 USB (DC5V 1.5A output)
LAN (10/100 BASE-T) Network connector
DIGITAL AUDIO 
OUTPUT Optical S/PDIF digital audio output

Headphone  3.5 mm stereo

ilpmiS/hsilgnEegaugnalDSO fi ed Chinese/Traditional Chinese (TW)/
Traditional Chinese (HK)/Arabic/French/Portuguese/Russian/Thai/
Vietnamese/Indonesia/Malay

zH06/05,V042–011CAtnemeriuqerrewoP
50FL:

235
(0.5) 50FK:

 144 
(0.6)
 122 
(0.6)

65FL:

65FK:

 222 
(0.5)
 207 
(0.5)

118
(0.6)

noitpmusnocrewoP
(Standby)(W)

(W)

Dimensions without 
stand

x D (mm)
W x H with 

stand

948 g 544 
g 80 

948 g 607
g 273

1678 g 975 
g 74 

1462 g 854 
g 76 

1678 g 1056 
g 403 

1462 g 920 
g 289 

1118 g 655 
g 80 

1118 g 720 
g 273 

(with stand) (kg)
Weight without stand (kg) 11.0

(11.5)
22.0

(23.0)

55FL:

55FK:

176
(0.5)
 148
(0.5)

1232 g 722 
g 80 

1232 g 785 
g 273

13.0
(13.5)

27.5
(28.5)

7.9
(8.3)

Operating temperature 0°C to +40°C

• As a part of policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specifi cation changes 
for product improvement without prior notice. The performance specifi cation fi gures indicated are nominal values of 
production units. There may be some deviations from these values in individual units.

• Specifi cation may differ depending on the selected country.

CAUTION 
• Installing the Liquid Crystal Television requires special skill that should only be performed by qualifi ed service 

personnel. Customers should not attempt to do the work themselves. SHARP bears no responsibility for improper 
mounting or mounting that results in accident or injury.

• Carefully read the instructions that come with the bracket before beginning work.

Specifications

75 q DIN type 

Wi-Fi Protocole IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band(Wi-Fi Security) (WFA/WPA/WPA2)
Bluetooth V2.1/3.0/4.2/5.0

• Do not install / mount the TV with tilting condition.
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Cảm ơn các bạn đã mua sản phẩm TV màu LCD của SHARP. Để đảm bảo cho sản phẩm của bạn hoạt động an 
toàn và không bị hỏng hóc trong nhiều năm, vui lòng đọc kỹ Lưu ý An toàn Quan trọng trước khi sử dụng sản 
phẩm này.

Lưu ý an toàn quan trọng                                        [TIẾNG VIỆT VN ]
• Phải lắp đế để TV không đổ và gây thương tích.
• Làm sạch — Rút dây AC ra khỏi ổ cắm AC trước khi làm sạch sản phẩm. Sử dụng vải ẩm để làm sạch sản phẩm. 

Không sử dụng dung dịch lau, dung dịch lau chùi loại phun hoặc vải hóa học để lau chùi thiết bị vì các vật liệu này có 
thể làm hỏng sản phẩm.

• Nước và hơi ẩm — Không sử dụng sản phẩm gần nước, như chậu tắm, bồn tắm, chậu rửa nhà bếp, chậu giặt, bể bơi 
và trên nền ẩm.

• Không đặt lọ hoa hoặc bất kỳ bình chứa nước nào trên sản phẩm này.
 Nước có thể tràn ra sản phẩm gây hoả hoạn hoặc điện giật.
• Đế — Không đặt sản phẩm lên xe, đế, giá ba chân hoặc bàn không vững chắc. Làm như vậy có thể khiến sản phẩm 

bị rơi, gây ra thương tích cá nhân cũng như hư hại sản phẩm. Chỉ sử dụng xe, đế, giá ba chân, giá đỡ hoặc bàn được 
nhà sản xuất khuyên dùng hoặc được bán cùng sản phẩm. Khi lắp sản phẩm trên tường, hãy chắc chắn thực hiện theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất. Chỉ sử dụng phần cứng lắp đặt được nhà sản xuất khuyên dùng.

• Khi di chuyển sản phẩm được đặt trên xe, phải di chuyển sản phẩm hết sức cẩn thận. Dừng đột ngột, lực quá mạnh và 
bề mặt sàn không bằng phẳng có thể khiến cho sản phẩm rơi ra khỏi xe.

• Thông gió — Lỗ thông gió và các lỗ khác trong thùng máy được thiết kế để thông gió. Không che phủ hoặc chặn những 
lỗ thông gió và những lỗ này vì thông gió không đủ có thể gây ra quá nhiệt và/hoặc làm giảm tuổi thọ của sản phẩm. 
Không đặt sản phẩm trên giường, đi văng, thảm hoặc bề mặt tương tự, vì chúng có thể cản trở các lỗ thông gió. Sản 
phẩm này không được thiết kế để lắp đặt bên trong; không đặt sản phẩm ở nơi kín như tủ sách hoặc giá, trừ khi có thể 
thông gió đầy đủ hoặc thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

• Màn hình LCD sử dụng trong sản phẩm này được làm bằng thuỷ tinh. Vì vậy, nó có thể vỡ khi sản phẩm bị đập mạnh 
hoặc bằng vật nhọn. Nếu màn hình LCD bị vỡ, cẩn thận không để bị thương do thuỷ tinh vỡ.

• Nguồn nhiệt — Giữ sản phẩm cách xa nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, máy sưởi, bếp lò và các sản phẩm sinh nhiệt khác 
(bao gồm máy tăng âm).

• Để tránh hoả hoạn, không đặt bất cứ loại nến hoặc ngọn lửa không được che chắn nào bên trên hoặc gần TV.
• Để tránh hoả hoạn hoặc nguy cơ điện giật, không đặt dây điện AC bên dưới TV hoặc các vật nặng khác.
• Không đặt vật nặng trên sản phẩm này hoặc đứng trên sản phẩm. Làm như vậy có thể gây thương tích nếu sản phẩm 

bị lật úp. Cần hết sức chú ý khi trẻ em và vật nuôi ở gần sản phẩm.
• Màn hình LCD được sản xuất bằng công nghệ có độ chính xác cực cao và có 99,99% điểm ảnh hiệu quả trở lên.

Khoảng 0,01% hoặc ít hơn số điểm ảnh không hoạt động hoặc luôn sáng thì không phải là sự cố.
 Lưu ý khi vận chuyển TV

 Không thực hiện vận chuyển TV bằng cách nắm giữ hoặc gây áp lực lên màn hình. Luôn bê TV bằng hai người, giữ 
TV bằng cả hai tay — mỗi tay ở một bên của TV. 

• Không hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài, vì điều này có thể khiến cho còn dư ảnh trên màn hình.
• Lắp đặt máy tại nơi mà dây nguồn AC có thể dễ dàng rút khỏi ổ cắm, hoặc rút ra khỏi đầu cắm dây AC phía sau máy.
•
 Tivi có thể bị rơi, gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Nhiều thương tích, đặc biệt là đối với trẻ em, 
 có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:

• Không lắp đặt TV ở vị trí bị nước rỏ giọt như bên dưới máy điều hòa không khí hoặc gần máy hút ẩm.
• N

- LUÔN LUÔN sử dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc phương pháp treo tường do nhà sản xuất tivi khuyến nghị.
- LUÔN LUÔN sử dụng đồ nội thất có thể đỡ tivi một cách an toàn.
- LUÔN LUÔN đảm bảo tivi không nhô ra khỏi mép của đồ nội thất hỗ trợ.

- LUÔN LUÔN định tuyến dây và cáp kết nối với tivi của bạn để chúng không bị vấp, kéo hoặc nắm.
- KHÔNG BAO GIỜ đặt tivi ở vị trí không chắc chắn.

- KHÔNG BAO GIỜ đặt tivi trên vải hoặc vật liệu khác có thể nằm giữa tivi và đồ nội thất hỗ trợ.

Nếu tivi hiện có sẽ được giữ lại và di dời, thì nên áp dụng các cân nhắc tương tự như trên.

- KHÔNG BAO GIỜ đặt những đồ vật có thể khiến trẻ leo trèo, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa, trên nóc 
  tivi hoặc đồ nội thất đặt tivi.

- KHÔNG BAO GIỜ đặt tivi trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ hoặc tủ sách) mà không cố định cả đồ nội thất và tivi vào 
  một giá đỡ phù hợp.

- LUÔN LUÔN giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm của việc trèo lên đồ nội thất để với lấy tivi hoặc các nút điều khiển 
  của tivi.

ước rỏ giọt vào TV và nước vào bên trong TV có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng.
• Chúng tôi khuyến nghị lắp đặt TV cách cửa ra của máy điều hòa không khí ít nhất 1m.

Thực hiện lần lượt các bước dưới đây khi sử dụng TV lần đầu. Một số bước có thể là không cần thiết tùy thuộc vào việc 
cài đặt và kết nối TV của bạn.

  Kết nối cáp ăng-ten với đầu cuối ăng-ten.

  Cắm dây điện AC vào ổ cắm AC.

• Đặt TV gần với ổ điện và giữ cho dây nguồn AC trong 
tầm dây.

• Hình dáng sản phẩm khác nhau ở một số nước.

  Nhấn nút /  (PHÍM LẮC NHẸ) / POWER trên 
 TV.

Cài đặt ban đầuKính gửi khách hàng của SHARP

• 
CHÚ Ý

Hình vẽ được sử dụng trong toàn bộ tài liệu hướng dẫn này dựa trên kiểu máy 4T-C50FL1X / 4T-C50FK1X.

Sơ đồ đầu cuối (TV phía sau)

PHÍM LẮC NHẸ

PHÍM LẮC NHẸ

Tai nghe

Tai nghe

Ăng-ten

Ăng-ten

POWER
ENTER
INPUT

CHANNEL

VOLUME

HDMI 4LAN (10/100 BASE-T)

DIGITAL AUDIO
OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
VIDEO, L/R (AUDIO)

SERVICE
ONLY

50FL / 50FK / 
55FL / 55FK / 

42FK

 65FL / 65FK

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)

HDMI 4
LAN

(10/100 BASE-T)
DIGITAL AUDIO

OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
R/L (AUDIO), VIDEO

SERVICE
ONLY

4T-C75FK1X

4T-C65/55/50FL1X
4T-C65/55/50/42FK1X

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)

Bọc cáp vào cuộn cáp. 
Nhấn kẹp tầng cáp (1) 
và kéo tầng cáp (2) ra 
để tháo.

• 
  Chạy cài đặt ban đầu.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình TV để thiết lập 
cài đặt.
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Xem tài liệu hướng dẫn điện tử Thông số kỹ thuật
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Xem Tài liệu hướng dẫn vận hành tích hợp

Phụ lục

Khắc phục sự cố

Các sự cố được mô tả dưới đây không phải luôn luôn do trục trặc gây ra. Hãy kiểm tra lại TV trước khi sửa.

Sự cố iG ải pháp có thể
• Không có nguồn. • Kiểm tra xem bạn đã bấm nút POWER (NGUỒN) trên bộ điều khiển từ xa chưa. 

• Dây AC (dây nguồn) có bị rút ra không?
• Nguồn có được bật không? 

• Bộ điều khiển từ xa không 
hoạt động.

• Pin được lắp đúng với các cực (+, –) chưa? 

• Không có hình. • Kết nối với các thành phần khác đã chính xác chưa?

• Không âm thanh. • Kết nối với các thành phần khác đã chính xác chưa?

Hiển thị hướng dẫn vận hành tích hợp trên màn hình. Bạn 
có thể đọc thông tin về cách sử dụng thiết bị này.
Kết nối internet sẽ được yêu cầu.

1 Bấm (NHÀ) để hiển thị màn hình NHÀ, bấm  
 /  để chọn “Hướng dẫn sử dụng”,  sau đó bấm 

ENTER/OK.
Thao tác này sẽ hiển thị màn hình tài liệu hướng dẫn 
vận hành tích hợp.

2 Khi chọn nội dung, trang sẽ được hiển thị.

• 

• 

• 

• 

• 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ
Thiết bị SHARP này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập nội dung và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Nội dung và dịch vụ có thể 
truy cập thông qua thiết bị này thuộc về và có thể là tài sản sở hữu của các bên thứ ba. Vì vậy, mọi hình thức sử dụng nội dung và dịch 
vụ của bên thứ ba như vậy phải tuân theo bất kỳ hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng nào do nhà cung cấp nội dung hoặc dịch 
vụ như vậy cung cấp. SHARP không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc bạn không tuân theo các 
hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng như vậy. Trừ khi được cho phép một cách cụ thể bởi nhà cung cấp nội dung và dịch vụ có 
thể áp dụng, toàn bộ nội dung và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại; bạn 
không thể sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, tải lên, phát hành, cấp phép, tạo sản phẩm dẫn xuất từ đó, 
chuyển nhượng hoặc bán theo bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào có thể truy cập qua Internet.
SHARP không chịu trách nhiệm, cũng như trách nhiệm pháp lý, cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng có liên quan đến nội 
dung hoặc dịch vụ bên thứ ba. Mọi câu hỏi, nhận xét hoặc tra cứu liên quan đến dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ của bên 
thứ ba cần phải được thực hiện trực tiếp với nhà cung cấp nội dung hoặc dịch có thể áp dụng.
Bạn có thể không truy cập được nội dung hoặc dịch vụ từ thiết bị vì nhiều lý do khác nhau mà có thể không liên quan đến bản thân thiết 
bị, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, lỗi nguồn điện, kết nối Internet khác, hoặc không cấu hình thiết bị của bạn chính xác. SHARP, 
các giám đốc, viên chức, nhân viên, đại lý, nhà thầu và các công ty liên minh của SHARP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước bạn 
hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến những sai sót như vậy hoặc bảo trì không đầy đủ, không phụ thuộc vào nguyên nhân hoặc 
liệu điều này có thể tránh được hay không.
TOÀN BỘ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG QUA THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO 
BẠN TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "THEO ĐIỀU KIỆN SẴN CÓ" VÀ SHARP VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN MINH KHÔNG CÓ BẤT 
KỲ HÌNH THỨC ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CHO BẠN, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HOẶC NGẦM HIỂU, BAO GỒM, NHƯNG 
KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN HÀNG, KHÔNG BỊ VI PHẠM, PHÙ HỢP CHO MỘT 
MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP, TÍNH KHẢ DỤNG, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH, 
TÍNH BẢO MẬT, QUYỀN, TÍNH HỮU DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KHINH SUẤT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH 
HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOẶC NỘI DUNG HOẶC DỊCH 
VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC KỲ VỌNG CỦA BẠN.
SHARP KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐẠI LÝ VÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC SỰ BỚT XÉN 
CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, HAY BẤT KỲ KHÍA CẠNH NÀO CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH 
VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NHƯ VẬY.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN MINH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC BẠN 
HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÌ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, TRỪNG 
TRỊ , HẬU QUẢ HOẶC CÁC TÍNH CHẤT KHÁC, CHO DÙ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI 
LẦM, KHINH SUẤT, VI PHẠM BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHẶT CHẼ HOẶC LIỆU SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN 
MINH ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY HAY CHƯA.

Mục                                          Kiểu máy 50FL
50FK

55FL
55FK 42FK75FK 65FL

65FK
mc  461DCL hnìh nàM

Độ phân giải 8.294.400 điểm ảnh (3840 g 2160)

Hệ 06 LAP/34.4 CSTN/85.3 CSTN/MACES/LAPoediv uàm 
Chức năng 
TV

Chuẩn TV Analog PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M

Kỹ Thuật Số DVB-T/DVB-T2, DTMB ( Đối với Hồng Kông )

Kênh thu VHF/UHF 44,25 – 863,25 MHz
Hệ thống dò đài Tự động Đặt lại

STEREO/SONG NGỮ NICAM: B/G, I, D/K   A2 stereo: B/G   MTS: M

Bộ khuếch đại âm thanh 10 W g 2
Các ngõ vào 
ra

Ăng ten

SERVICE ONLY Giắc cắm  3,5 mm

HDMI 1 HDMI 4K, ALLM/VRR, eARC/ARC
HDMI 2, 3, 4                       HDMI 4K, ALLM/VRR

AV IN AUDIO vào, VIDEO vào
USB 1, 2 USB (Cổng ra DC5V 1,5A)
LAN (10/100 BASE-T) Đầu nối mạng

DIGITAL AUDIO 
OUTPUT Ngõ ra âm thanh số S/PDIF quang

Tai nghe Stereo đường kính 3,5 mm

Ngôn ngữ DSO 

Yêu cầu nguồn điệ zH 06/05 ,V 042– 011 CAn

235
(0,5)

118
(0,6)

176
(0,5)
148
(0,5)

222
(0,5)
207
(0,5)

144
(0,6)
122
(0,6)

65FL:

65FK:

50FL:

50FK:
Tiêu thụ điện (W)

 (ở chế độ chờ) (W)

Kích thước không có 
chân đế

1678 g 975
          g 74

1118 g 655
          g 80

1678 g 1056
          g 403 

1118 g 720
          g 273

x D (mm)
 W x H

x D (mm)
 W x HCó chân 

đế
Trọng lượng không có chân đế (kg)

 (có chân đế) (kg)
27,5

(28,5)
22,0

(23,0)
11,0

(11,5)

55FL:

55FK:

1232 g 722
          g 80
1232 g 785
          g 273

13,0
(13,5)

7,9
(8,3)

1462 g 854
          g 76
1462 g 920
          g 289 

948 g 544
        g 80
948 g 607
        g 273

Nhiệt độ hoạt độ  C°0gn đến +40°C

• Với chính sách liên tục cải tiến, SHARP được phép thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật nhằm mục đích cải tiến chất 
lượng sản phẩm mà không thông báo trước. Các thông số được trình bày là giá trị danh định cho các máy được sản 
xuất hàng loạt. Có thể có một vài sự thay đổi so với các giá trị đo trên một máy riêng lẻ.

• Thông số kỹ thuật có thể khác tùy thuộc vào quốc gia đã chọn.

CẨN THẬN
• Việc lắp đặt TV Tinh thể Lỏng đòi hỏi kỹ năng đặc biệt chỉ nên được tiến hành bởi nhân viên có chuyên môn. Khách 

hàng không nên tự mình tìm cách làm việc này. SHARP không chịu trách nhiệm đối với việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt 
dẫn đến tai nạn hoặc chấn thương.

• Hãy 
• Không lắp đặt / treo tường TV trong tình trạng nghiêng. 

đọc kỹ những hướng dẫn đi kèm với giá treo trước khi bắt đầu công việc.

mc 621139 cm 105 cm189 cm

75 q loại DIN

Giao thức Wi-Fi (Bảo mật Wi-Fi)
Bluetooth

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/Băng tần kép 2R (WFA/WPA/WPA2)
V2.1/3.0/4.2/5.0

2

/Tiếng Ả Rập/  Tiếng Pháp/Tiếng Bồ Đào Nha/Tiếng Nga/
Tiếng Thái/Tiếng Việt/Tiếng In-đô-nê-xi-a/Tiếng Malaixia

Tiếng Anh/Tiếng Trung Giản thể/Tiếng Trung phồn thể(TW)/Tiếng Trung phồn 
thể(Hồng Kông)
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 CAบัรา้ตเนใปไา้ขเCAฟไยาสบยีสเ

 ม่ ุปดก  (ปุ่ ์นศัทรทโ่ีท)มุคบวควัต// /ม

• ควรวางโทรทัศน์ไว้ใกล้กับเต้ารับ AC และอยู่ในตำแหน่ง
ที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

• 

• 

รูปร่างของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามประเทศที่วาง
จำหน่าย

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ทีละขั้นตอนเมื่อใช้งานทีวีคร้ังแรก บางขั้นตอนอาจไม่จำเนต้องดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นกับการ
ติดตั้งทีวี และการเชื่อมต่อของท่าน

 เชื่อมต่อสายเสาอากาศเข้ากับช่องต่อ เสาอากาศ

การติดตั้งเบื้องต้น

 เรียกใช้การตั้งค่าครั้งแรก
• ทำตามคำแนะนำบนทีวีเพื่อตั้งค่าการตั้งค่า

็

ภาพประกอบในคู่มือนี้ทั้ งเล่ม อ้างอิงจากรุ่น 4T-C50FL1X / 4T-C50FK1X.

  ปุ่ มุคบวควัต/ม

  ปุ่ มุคบวควัต/ม

แผนภาพเทอร์มินัล (ทีวี ด้านหลัง)

เสาอากาศ

เสาอากาศ

งัฟูห

งัฟูห

POWER

ให้มัดสายเชื่อมต่อโดยใช้
ที่รัดสาย
กดคลิปของเข็มขัดรัดสาย
ไฟ (    ) แล้วดึงเข็มขัด

สายทั้งหมค
เพื่อปลด)(รัดสายไฟ

1
2

POWER
ENTER
INPUT

CHANNEL

VOLUME

HDMI 4LAN (10/100 BASE-T)

DIGITAL AUDIO
OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
VIDEO, L/R (AUDIO)

SERVICE
ONLY

50FL / 50FK / 
55FL / 55FK / 

42FK

 65FL / 65FK

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)

HDMI 4
LAN

(10/100 BASE-T)
DIGITAL AUDIO

OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
R/L (AUDIO), VIDEO

SERVICE
ONLY

4T-C75FK1X

4T-C65/55/50FL1X
4T-C65/55/50/42FK1X

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)
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์สกินอรทก็ลเิออืมู่คูด พเำจลูมอ้ข าะ

กอืมู่คูด ารใช้งานภา งอ่ืรคเนใย

ภาคผนวก

ปัญหากา ง้ชใร าน

ปัญหา บิธอ่ีท ายด้านล่า มไ้ีนง ่ จดิกเ้ดไ ากกา งำทร า นศัทรทโบอสจวรต้หใ ปไอมสเิตกปดิผน ์ของทานก่ นศัทรทโำนะจี่ทนอ ์  บัรปไ  
กิรบ ารซ่อม

ปัญหา แนวทา ป้กแง ัญหา น้ตงอ้ืบเ
•  ไม่ ้ขเฟไงัลากีม า •  ตรวจสอบว่า  ดก้ดไ POWER มไอืรหลรทโนอคทมโีรนบ ่

•  ต้ดไ ่อสา มไอืรห CA ฟไย ่?
•  ปเ้ดไ ิ ชติวสด ์ มไอืรหีวีทงอ่ืรคเ่ีท ่? 

•  มไลรทโนอคทมโีร ่ งำท าน •  ใส่ ูยอ )- ,+( ว้ัขบัลก่ีรอตเตบแ ่ใช่ มไอืรห ่?
•  ไม่ ภีม าพ •  กา ตกูถน่ือบอกะรปนว่สบักอ่ตมอ่ืชเร ้ ?่มไอืรหงอ
•  ไม่ งยีสเีม •  กา ตกูถน่ือบอกะรปนว่สบักอ่ตมอ่ืชเร ้ ?่มไอืรหงอ

กอืมู่คงดสแ ารใช้งานภา นหนบงอ่ืรคเนใย ้าจอ 
สณุค

จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ามารถอ่านข้ กีธิวบักวย่ีกเลูมอ ารใช้ ้ีน์ณรกปุอ

1 กด  (บ้า ้นหงดสแอื่พเ)น าจอ บ้าน จา ด,กนั้นก
 / ดก “กอืลเอ่ืพเ อืมู่ค R/OKETNEดกวีวแ”

คู่ กอืม า ง้ชใร านภา งอ่ ืรคเนใย

2 ่ทอ่ืมเ า หอ้ืนเกอืลเน า หน้าเอกสา น้ึขงดสแะจร

บอชดิผบัรมาวคธสเิฏปำค
่ีทรากิรบะลแาหอ้ืนเ มาส่ีทลคคุบกาจรากิรบะลแาหอ้ืนเงึถา้ขเรากนใกวดะสมาวคยวนำอยว่ช้ีนงอ่รืคเป์ราชงอข์ณรกปุอ

้ขเ คุบงอข ๆดใรากิรบะลแาหอ้ืนเนาง้ชใราก น้ันงัด มาส่ีทลคคุบงอข์ิธทิสมรรกน็ปเจาอะลแงอขน็ปเ้ีน์ณรกปุอนา่ผ้ดไงึถา
ลค ัร่มไป์ราช ๆน้ันรากิรบอืรหาหอ้ืนเรากิรบ้หใู้ผยดโาม้หใ่ีทนาง้ชใรากงลกตอ้ขอรืหตาญุนอรากมาตปไนป็เงอ้ตะจมาส่ีท

ดิผบ
าหอ

้ืนเ ๆน้ันนาง้ชใรากงลกตอ้ขอืรหตาญุนอรากมาติตับิฏปะจ่ีทวลหเม้ลนา่ท่ีทรากบัรหำส ๆดใมาส่ีทลคคุบอืรหนาท่อ่ต
ลแ

ยดโน
่ือน็ปเตาญุนอรากบรั้ดไกาจกอน า้ครากอ่ืพเ่ชใ่มไะลแวัตนว่สนาง้ชใรากอ่ืพเ้หใีมดมหง้ัทมาส่ีทลคคุบงอขรากิรบะ

ฉเ
 ตาญุนอ

้หใ ร่พแยผเ ดลหโปัอ ำ้ซำท รากนินเำด งดสแดัจ อ่ตง่ส ยาจะรกร่พแ กอลดัค งลปแดัด่มไงอ้ตะจนา่ท ีณรกะาพ

้ีน์ณรกปุอ
งาทนา่ผีม่ีทรากิรบอืรหาหอ้ืนเบัก ๆดใงาลกอ่ืสงาทนา่ผอรืห ๆดใะณษกัลนใยาขอืรห นอโยาถ่ ดอยอ่ตนางงา้รส

คุบงอขรากิรบอืรหาหอ้ืนเบักงอ้ขวย่ีกเ่ีท า้คกูลรากิรบบักงอขวย่ีกเ่ีทาหญัปน็ดเะรปอ่ตดิผบัร่มไะลแบอชดิผบัร่มไป์ราช
งรตง่สงอ้ตะจมาส่ีทลคคุบงอขรากิรบอืรหาหอ้ืนเบักงอ้ขวย่ีกเ่ีทรากิรบบักวย่ีกเมาถำคอืรห น็หเดิคอ้ข มาถำค มาส่ีทลค

ๆน้ันงอ้ขวย่ีกเ่ีทรากิรบอืรหาหอ้ืนเรากิรบ้หใู้ผงัยปไ
วัตบักงอ้ขวย่ีกเ่มไจาอง่ึซรากะรปยาลหลผุตหเกาจงอ่ืนเ์ณรกปุอกาจรากิรบอืรหาหอ้ืนเงึถา้ขเถรามาส่มไจาอนา่ท

นา่ทงอขงอ่ืรคเา่คดนหำกรากอืรห ๆน่ือต็นเ์รอทเนิออ่ตมอ่ชืเราก งอ้ขดัขา้ฟฟไะาพฉเดักำจ่มไ่ตแงึถมวร งอเน้ัน์ณรกปุอ
า่ทอ่ตดิผบัร่มไ อืรคเนใทัษิรบะลแ งา้จบัร็ูผ นทแวัต นางกันพ ่ีทา้นหา้จเ ทัษิรบรากมรรกง้ัทมวร ป์ราช มสะามหเ่มไงา่ยอ
ทีณรกน็ปเอืรห ดใุตหเาสีมะจา่ว่มไ งุรำบมอ่ซอ่ืพเรากิรบ้หใดิปรากอืรหวา่ลกงัดงอ้ขดัขมาวคกาจงอ่ืนเมาส่ีทลคคุบอืรหน

่มไอืรห้ดไงย่ีลเกีลหถรามาส
ีม่ีทมาต" ะลแ "น็ปเ่ีทพาภสมาต" ยดโนา่ท้หใีม้ีน์ณรกปุองาทนาผ่้ดไงึถา้ขเถรามาส่ีทมาส่ีทลคคุบงอขรากิรบอืรหาหอ้ืนเ

ใ งึถมวร ยันยดโอรืหง้จแดัชยดโะจา่ว่มไ นาท่อ่ต ๆดใะณษกัลนในทแวัตน็ปเอืรหงอรบัร่มไอรืคเนใทัษิรบะลแป์ราชะลแ "้ห
แ ะาพฉเ์คงสะรปุถตัว่กแมสะามหเมาวค รตับิธทสิดิมเะล่มไราก ้ดไยาขา้ครากนใถรามาสมาวคงอรบัรรากะาพฉเดักำจ่มไ่ต
ใ

ะร
ปีมมาวค ์ิธทิสมรรก ยภัดอลปมาวค ์ณรูบมสมาวค งรตน่มแมาวค นางช้ใมอ้รพมาวค มสะามหเมาวคงอรบัรรากอรืห ๆด

ราก
อืรห กังะชดุยห่มไ่ีทนางำทรากอืรห ดาลพดิผอ้ขกาจศารปมาวคอืรห อ่ลเนิลเทามะรปมาวคง่ึซกาจศารปมาวค นชยโ

นา่ทงอขงวัหดาคมาวคอืรหรากงอ้ตมาวคงรตะจรากิรบอืรหาหอ้ืนเ่ีท

บ
อืรหาหอ้ืนเรากิรบ้หใู้ผงอขำทะรกรากนว้เะลรากอืรหำทะรกรากอ่ต ๆดใบอชดิผบัรมาวคีม่มไา่วอืถะลแนทแวัต่ชใิมป์ราช

ๆน้ันมาส่ีทลคคุบรากิรบ้หใู้ผบักงอ้ขวย่ีกเ่ีทรากิรบอืรหาหอ้ืนเงอขๆดใมุม่งแอืรห มาส่ีทลคคุบงอขรากิร
ยีสเมาวคอืรห ามมาต่ีทลผ ษทโงลรากบัรหำสมาส่ีทลคคุบะลแนาท่อ่ต ๆดใีณรกนใดิผบัร่มไอรืคเนใทัษิรบอืรห/ะลแป์ราช
งว่ลราก าญญัสบักน้ึขน้ันดิผบัรมาวคงอขีฏษฤทา่ว่มไ ญิอเงับยดโน้ึขดิกเอืรห ษศเิพีณรก มอ้อยดโ งรตยดโง้ทั ดใน่ือยาห

ป์ราชา่ว่มไะลแ ดใน่ือีณรกอรืห ดรัคงร่คเงาย่อดิผบัรราก นักะรปบัรรากงลกตอ้ขดิมเะลราก อ่ลเนิลเทามะรปมาวค ดิมเะล
่มไอืรหว้ลแวา่ลกงัดยาหยีสเมาวคงอข้ดไปไน็ปเมาวคบารท้หใง้จแรากบัร้ดไะจอรืคเนใทัษิรบะลแ

•

•

•

•

•

รายการ                                              รุ่น 42FK75FK 50FL
50FK

65FL
65FK

แผงหนา ีดีซลอแอจ 189 ซม. 164  ซม.

ควา ดยีอเะลม 8,294,400 ลซเกิพ  (3840 g 2160)
อโีดิวีสบบะร PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
ีวีทนัช์กงัฟ มีวีท าตรฐาน PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M

DVB-T/DVB-T2, DTMB ( สำหรับฮ่องกง )
รงอ่ช ายการ

บัร่ีท VHF/UHF 44.25 – 863.25 MHz

ระบบกา ชง้ัตร ่อง ค่า วไง้ัต่ีท  ิตัมนโตัอ

ภงอส/อโิรอตเส าษา NICAM: B/G, I, D/K   A2 อโิรอตเส : B/G   MTS: M
ระบบขยา งยีสเย 10 W g 2

อ่ตมอ่ืชเงอ่ช สเ าอากาศ

SERVICE ONLY ก็จแ   3.5 มม.

HDMI  1 HDMI 4K, ALLM/VRR, eARC/ARC 

HDMI 2, 3, 4 HDMI 4K, ALLM/VRR 
 AV IN AUDIO เขา, VIDEO เขา

USB 1, 2 USB (เอา ุพ์ท ต DC5V 1.5A)

LAN (10/100 BASE-T) ่ขอืรคเอ่ตมอ่ืชเวัต าย
DIGITAL AUDIO 
OUTPUT ญญัส า ลอติจิดกอองยีสเณ  S/PDIF ลัคิตปออบบแ

งัฟูห บยีสเงอ่ช   3.5 มม.

ภาษาบนหนาจอ ภาษา ยวัตนีจ/ษฤกงัอ ่อ อ/ า /สศเง่ัรฝ/กิบร
/ยีซเสัร รอปเ ์ /ยีซเ นดยีวเ า /ยีซเีนดโนิอ/ม ภาษามลายู

ข ดดนหำกอ า งงัลพน าน AC 110 – 240 V, 50/60 Hz

รตัอ าการใช งงัลพ าน (W) 235
(0.5)

176
(0.5)
148
(0.5)

144
(0.6)
122
(0.6)

222
(0.5)
207
(0.5)

65FL:

65FK:

50FL:

50FK:
118
(0.6)

 

(รอกา งำทร าน)  (W)

 

ขนาด ไม่รวมขา ง้ัต 1462 g 854
          g 76  1232 g 722

          g 80

1462 g 920
          g 289

 1232 g 785
          g 273

948 g 544
        g 80

948 g 607
        g 273

กวางgยาว
g หนา ( ) มม.

กวางgยาว
g หนา ( ) มม.รวมขา ง้ัต

 

มไ กันหำ้น ่รวมขา
ขมวร(

 ง้ัต
า )ง้ัต

1678 g 975
          g 74 

1678 g 1056
          g 403

27.5
(28.5)

22.0
(23.0)

11.0
(11.5)

55FL:

55FK:

1118 g 655
          g 80

1118 g 720
          g 273

13.0
(13.5)

7.9
(8.3) ( มัรกลโิก )

( มัรกลโิก )

กนใิมูภหณุอ า งชใร าน 0°C งึถ  +40°C

•  ตามนโยบายในกา นฒัพร า ต่ีท ่ ช งอ่ืนเอ าร์ กนใ์ิธทิสนวงสอข ป า พเำจลูมอขงลปแนย่ีลปเะลแบบแกออร าะบางประการในการ
 งุรปบัรป  ฑณัภติลผ ์โดยไม่ รทหใงจแงอต ำบล่วงหนา ดลูมอขงอขขลเวัต า ภิธทิสะรปน า คนปเวไงดสแ่ีทพ ่ำ ฐน้ืพ า

งอข
ปไว่ัทยดโน

ฑณัภติลผ ์  ฑณัภติลผง่ึซ ์แต่ อวัตะล า คีมจ ่า ลกงัด ่า ตกตแ้ีนว ่า นักง
•  ข อดนหำกอ าจแตกต่า กอืลเ่ีทศทเะรปบักน้ึข้ีนง้ัท ปไกออนักง

•  กา นศัทรทโง้ัตดิตร ์ ชยดโง้ัตดิตรวคีดีซลอแอจสี ่า นำชูผง าญกา กบัรดไ่ีทร า มไชใผู งอรบัรร ่ควรพยายา งอเนตยวดง้ัตดิตม
ทา ชทัษิรบง าร์ป จะไม่ ตบอชดิผบัร ่ กอืรหุตหเิตับุออ ารบา จดิกเ่ีทบ็จเด ากกา มไ่ีทง้ัตดิตร ่เหมาะสม

•  โปรดอ่านคู่ กอืม า งชใร า ม่ีทน า ณรกปุอดุชบักมอรพ ์แขวนก่ กำทม่ิรเนอ า ง้ัตดิตร
•  ห้ามติดตั้งหรือติดทีวีในลักษณะเอียง

อนาล็อก

ดิจิตอล

126 ซม.

55FL
55FK

139 ซม. 105 ซม.

75  q ดินช  DIN

โปรโตคอล Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R ดูอัลแบนด์(ความปลอดภัย Wi-Fi) (WFA/WPA/WPA2)
บลูทูธ V2.1/3.0/4.2/5.0

2

ม็ตเวัตนีจ/ (TW) ม็ตเวัตนีจ/ (HK)
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Первоначальная инсталляция
При первом использовании телевизора последовательно выполните приведенные ниже пункты один за другим. 
В зависимости от установки и подключения телевизора некоторые пункты могут быть необязательными.

  Подсоедините антенный кабель к гнезду антенны.

  Вставьте шнур питания в розетку переменного тока.

  Нажмите / кнопку  (НАЖИМАЕМАЯ КНОПКА) 
на/ POWER

 
телевизоре.

  Запуск первоначальной установки.
• Следуйте инструкциям по телевизору экран для 

установки настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ
     Пpиведенные в этом руководстве чеpтeжи дaнимeнитeльно к модели 4T-C50FL1X / 4T-C50FK1X.•

• 

• 

Расположите телевизор вблизи сетевой розетки 
так, чтобы штепсельная вилка была в пределах 
досягаемости.
Конфигурация устройств в некоторых странах может 
отличаться.

Уважаемый покупатель продукции SHARP
Благодарим Вас за приобретение цветного телевизора с жидкокристаллическим дисплеем SHARP. Для обеспечения 
безопасности и многих лет бесперебойной эксплуатации Вашего изделия, пожалуйста, перед началом его использования 
внимательно прочтите пункт Важные меры предосторожности по безопасности.

Важные меры предосторожности по безопасности         [PУCCКNЙ ]
• Во избежание падения телевизора и получения травм, он должен устанавл и ваться на подставке. 
• Очистка — Перед очисткой изделия отсоедините шнур питания переменного тока от сетевой розетки. Очищайте изделие мягкой 

влажной тканью. Запрещается использовать для очистки жидкие или аэрозольные чистящиесредства и пропитанную 
химическими средствами ткань, поскольку эти материалы могут повредить изделие.    

• Вода и влага — Не используйте изделие вблизи воды, например, рядом с ванной, умывальником, кухонной мойкой, емкостью 
для стирки, плавательным бассейном и в сыром подвале. 

• Не размещайте на данном изделии вазы или другие емкости с водой Вода может пролиться на изделие, что приведет к 
возгоранию или поражению электрическим током. 

• Подставка — Не размещайте изделие на неустойчивой тележке, под ставке, треноге или столе. Это может вызвать падение 
изделия, что приведет к серьезным травмам, а также к его повреждению. Используйте только тележку, подставку, треногу, 
кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или продаваемые вместе с изделием. При установке изделия на стене 
обязательно следуйте инструкциям производителя. Используйте только монтажные детали, рекомендуемые производителем. 
    При пер eмeщении изделия, размещенн ого на тел eжкe, eго следует перед вигать с максимальн ой остор ожност ью. Внез апныe 
остано вки, чрезмер ные ус илия и неровн ая пове рхность пола могут вызва ть паде ние изде лия с тележки.                  

• 

• 

• Вентиляция — В eнтиляционные и другие отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте и не загромождайте 
данные щели и отверстия, так как недостаточная вентиляция может привести к перегреву и/ или сокращeнию срока эксплуат ации 
изд елия. Не размещайте изделие на кровати, диване,  ковре и на подобных поверхностях, так как они могут закрыть 
вентиляционные отверстия. Данное изделие не предназначено для встроенной установки; не размещайте его  в закрытом 
пространстве, таком как книжный шкаф или полка, не обеспечив соответствующую вентиляцию, указанную в инструкциях 
производителя.         

 Панель жидкокристаллического дисплея, используемая в данном изделии, сделана из стекла. Поэтому при сильном ударе или 
ударе острым объектом  она может разбиться. В случае повреждения панели жидкокристаллического дисплея будьте осторожны, 
чтобы не пораниться осколками стекла.

• 
 

Источники тепла — Храните изделие вдали от источников тепла, таких как радиаторы, нагреватели, печи и другие изделия, 
выделяющие тепло (включая усилители).

•  Для предотвращения возгорания никогда не размещайте сверху или снизу телевизора какие-либо свечи или открытый огонь.

•  Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается пропускать шнур питания переменного тока 
под телевизором и другими тяжелыми предметами.

•  Запрещается класть на изделие тяжелые предметы или вставать на него. Это может привести к травме, если изделие 
перевернется. В присутствии детей или домашних животных необходимо соблюдать особую осторожность.

•  ЖК-панель изготовлена с использованием высокоточной технологии и имеет не менее 99,99% эффективных пикселей. 
Отсутствие пикселей 0,01% или меньше или те, которые постоянно горят, не являются неисправностью.

•  Не устанавливайте телевизор в месте возможного каплеобразования, например, под кондиционером или рядом с увлажнителем.
•  Попадание капель воды на телевизор или внутрь может привести к возгоранию, поражению электрическим током или 

нарушению его работоспособности.
•  Рекомендуется устанавливать телевизор на расстоянии не менее 1м от розетки питания кондиционера.

•
  

Не отображайте неподвижное изображение в течение длительного периода времени, так как это может вызвать появление 
остаточного изображения.

•  Устанавливайте устройство так, чтобы шнур питания переменного тока можно было беспрепятственно отсоединить от сетевой 
розетки или от гнезда AC INPUT на задней панели телевизора.
Опасность стабильности

Запрещается переносить телевизор, удерживая его за экран, или иным образом нажимать на экран. Переносить телевизор должны 
два человека, удерживая его обеими руками — одной рукой с каждой стороны телевизора.

Меры предосторожности при транспортировке телевизора

 Телевизор может упасть, что может привести к серьезной травме или смерти. Многих травм, особенно детских, можно избежать, 
сблюдая простые меры предосторожности, такие как:

Если существующий телевизор предполагается сохранить и переместить, следует применить те же соображения, что и выше.

•

-
-
-
-
-

-
-

-

-

ВСЕГДА используйте шкафы или подставки или способы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
ВСЕГДА используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
ВСЕГДА следите за тем, чтобы телевизор не выступал за край опорной мебели.
ВСЕГДА информируйте детей об опасности лазания по мебели, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления.
ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы о них нельзя было споткнуться, 
их нельзя было потянуть или схватить.
НИКОГДА не ставьте телевизор в неустойчивом месте.
НИКОГДА не ставьте телевизор на высокую мебель (например, на шкафы или книжные полки), не закрепив мебель и телевизор 
на подходящей опоре.
НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут находиться между телевизором и опорной 
мебелью.
НИКОГДА не кладите предметы, которые могут побудить детей забраться наверх, например игрушки и пульты  дистанционного 
управления, на верхнюю часть телевизора или мебель, на которой установлен телевизор.

НАЖИМАЕМАЯ 
КНОПКА

НАЖИМАЕМАЯ 
КНОПКА

Схема клемм (ТВ сзади)

Haушники

Haушники

Антенна

Антенна

POWER
ENTER
INPUT

CHANNEL

VOLUME

HDMI 4LAN (10/100 BASE-T)

DIGITAL AUDIO
OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
VIDEO, L/R (AUDIO)

SERVICE
ONLY

50FL / 50FK / 
55FL / 55FK / 

42FK

 65FL / 65FK

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)

HDMI 4
LAN

(10/100 BASE-T)
DIGITAL AUDIO

OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
R/L (AUDIO), VIDEO

SERVICE
ONLY

4T-C75FK1X

4T-C65/55/50FL1X
4T-C65/55/50/42FK1X

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)

Соберите кабели в 
жгут с использованием 
кабельной стяжки. 
Нажмите на зацеп 
кабельной стяжки (1) 
и полностью вытащите 
кабельную стяжку (2), 
чтобы разблокировать.
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видеосигнала

VHF/UHF 44,25 – 863,25 

HDMI 2, 3, 4  

- 19

Просмотр электронного руководства Технические характеристики
Просмотр встроенного руководства по эксплуатации

Приложение
Поиск и устранение неисправностей

Нижеуказанные проблемы не всегда вызываются неисправностями. Проверяйте телевизор несколько раз, прежде
чем сдавать его в ремонт.

Проблема Возможное решение
• Не включается питание. • Проверьте, нажали ли Вы кнопку POWER на пульте дистанционного управления.

• Не отсоединился ли шнур питания переменного тока?
• Включено ли питание?

• Пульт дистанционного
управления не работает.

• Установлены ли батарейки с соблюдением полярности (e, f)?

• Нет изображения. • Правильно ли выполнено подключение к другим компонентам?
• Нет звука. • Правильно ли выполнено подключение к другим компонентам?

Отображение на экране встроенную инструкцию по эксплуатации. 
Вы можете прочитать информацию о том, как пользоваться 
этим устройством. Потребуется подключение к Интернету.

1 Нажмите кнопку (ДОМОЙ) для вывода экрана 
ДОМ,  / нажмите  для выбора «Вручную»,
а затем нажмите кнопку ENTER/OK.
При этом отроется встроенное руководство по эксплуатации.

2 При выборе содержания отображается соответствующая 
страница.

Опция                                            Модель 42FK75FK 50FL
50FK

55FL
55FK

65FL
65FK

ЖК-панель 164 cм189 cм
Разрешение 8 294 400 пикселей (3840 g 2160)
Цветовая система PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
Функция 
телевизора

Телевизионный 
стандарт

Аналоговый PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M
Цифровой DVB-T/DVB-T2, DTMB ( Для Гонконга )

Принимаемый 
канал МГц

Система настройки 
телевизионных каналов Автоматическая предустановка

СТЕРЕО/ДВУЯЗЫЧНЫЙ NICAM: B/G, I, D/K   A2 стерео: B/G   MTS: M

Усилитель звука 10 Вт g 2
Терминалы Aнтенна  

SERVICE ONLY Гнездо  3,5 мм

HDMI 1 HDMI 4K, ALLM/VRR, eARC/ARC
HDMI 4K, ALLM/VRR

AV IN АУДИОВХОД, ВИДЕОВХОД

( BSU1, 2 BSU выход DC5V 1,5A)

LAN (10/100 BASE-T) Подключение к сети

DIGITAL AUDIO OUTPUT Цифровой оптический аудиовыход S/PDIF

Haушники  3,5 мм cтерео

Язык экранного йиксйилгнАюнем /Упрощенный Китайский/Tрадиционный Kитайский (TW)/
Tрадиционный Kитайский (HK)/

 
Арабский/Французский/

Португальский/Pусский/Тайский/Bьетнамский/Индонезийский/
Малайский

Требования к электросети 110 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

 
Потребляемая мощность 235

(0,5)

144
(0,6)
122
(0,6)

176
(0,5)
148
(0,5)

222
(0,5)
207
(0,5)

(Вт)
(Вт)

65FL:

65FK:

50FL:

50FK:

55FL:

55FK:
118 
(0,6)

27,5
(28,5)

22,0
(23,0)

13,0
(13,5)

11,0
(11,5)

7,9
(8,3)

(в режиме ожидания)

Размеры без подставки 1462 g 854
          g 76

Ш x В
    x Г ( мм ) 

Ш x В
    x Г ( мм ) 

1118 g 655
          g 80

1118 g 720
          g 273

1232 g 722
          g 80

1232 g 785
          g 273

1462 g 920
          g 289

1678 g 975
          g 74

1678 g 1056
          g 403с подставкой

Масса без подставки
 (с подставкой)

948 g 544
        g 80

948 g 607
        g 273

Эксплуатационная температура 0°C до +40°C

• В связи с постоянным совершенствованием продукции, фирма SHARP оставляет за собой право внесения 
изменений в дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические 
характеристики являются номинальными значениями выпускаемых аппаратов. Характеристики отдельных 
аппаратов могут несколько отличаться от этих величин.

• В зависимости от выбранной страны, некоторые характеристики могут отличаться от указанных.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Установка телевизоров с жидкокристаллическим дисплеем требует специальных навыков и поэтому должна 

выполняться только квалифицированным сервисным персоналом. Пользователям не следует выполнять ее 
самостоятельно. Фирма SHARP не несет ответственности за несоответствующую установку или установку, которая 
приведет к повреждению изделия или травме человека.

• Перед
• Не устанавливайте/устанавливайте телевизор в наклонном состоянии.

 началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями, входящими в комплект кронштейна. 

126 cм139 cм 105 cм

75 Ом, тип DIN

( кг)
( кг)

Wi-Fi-протокол IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R двухдиапазонный(Безопасность Wi-Fi) (WFA/WPA/WPA2)
Bluetooth V2.1/3.0/4.2/5.0

2

• 

• 

• 

• 

• 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В этом устройстве SHARP предусмотрены средства облегчения доступа к содержимому и услугам, предоставляемым 
сторонними поставщиками. Содержимое и услуги, доступные с использованием данного устройства, принадлежат и могут быть 
собственностью третьей стороны. Поэтому при любом использовании содержимого и услуг сторонних поставщиков необходимо 
ознакомиться с условиями разрешения на использование, которые сообщаются вместе с этим содержимым или отдельно 
поставщиком услуг. SHARP не несет ответственности перед вами или третьими сторонами за отсутствие разрешений и 
несоблюдение вами условий использования. Если в соответствующем содержимом или соглашении с поставщиком услуг особо 
не оговорено иное, все содержимое и услуги, предоставляемые сторонним поставщиком предназначено для личного и 
некоммерческого использования; вам не разрешается модифицировать, копировать. распространять, пересылать, 
демонстрировать, исполнять, воспроизводить, загружать, публиковать, лицензировать, создавать производные произведения, 
передавать или продавать никоим образом и ли на каком носителе никакое содержимое или услуги, полученные с помощью 
данного устройства.
SHARP не берет на себя обязательств и не несет ответственности вследствие возникновения проблем, связанных с 
обслуживанием потребителей, относящихся к содержимому и услугам, предоставляемым сторонними поставщиками. Любые 
вопросы, комментарии или сервисные запросы, относящиеся к содержимому и услугам стороннего поставщика, следует 
направлять непосредственно поставщику соответствующего содержимого или услуг.
Вы можете не получать доступ к содержимому или услугам с устройства по множеству причин, которые могу не относиться к 
самому устройств, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, вследствие сбоя электроснабжения, использования 
другого подключения к сети Интернет или неспособности должным образом выбрать настройки устройства. Корпорация SHARP, 
ее дирекция, средний руководящий состав, сотрудники, агенты, подрядчики и филиалы не несут ответственности перед вами 
или какими-либо третьими сторонами в отношении подобных сбоев или недоступности услуг, независимо от вызвавших их 
причин и от того, можно ли было их избежать или нет.
ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ ИЛИ УСЛУГИ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ», А КОРПОРАЦИЯ SHARP И ЕЕ 
ФИЛИАЛЫ НЕ ДАЮТ ВАМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ВАМИ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, НИКАКИХ ГАРАНТИЙ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ 
ИЛИ ГАРАНТИИЙ СООТВЕТСТВИЯ, НАЛИЧИЯ, ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ, ЗАЩИТЫ, СООТВЕТСТВИЯ НАЗВАНИЮ, 
ПОЛЕЗНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЯМИ ИЛИ ОШИБОК, БЕСПЕРЕБЕОЙНОЙ 
РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЯЛЕМОГО ВАМ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ 
СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.
КОРПОРАЦИЯ SHARP НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АГЕНТОМ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИХ УПУЩЕНИЯ 
СТОРОННИХ ПОСТВАЩИКОВ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, НИ ЗА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТОРОННИМ ПОСТАВЩИКАМ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ КОРПОРАЦИЯ SHARP, НИ ЕЕ ФИЛИАЛЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ВАМИ ИЛИ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ НИ ЗА КАКОЙ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, НАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СВЯЗАННЫЙ 
С НАКАЗАНИЕМ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ УЩЕРБ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВЫВАЮТСЯ ЛИ 
ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА КОНТРАКТЕ, ДЕЛИКТЕ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, РАЗРЫВЕ 
ГАРАНТИЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ, СТРОГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИЛИ НА ИНОМ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 
СООБЩАЛОСЬ ЛИ ИЛИ НЕТ КОРПОРАЦИИ SHARP И/ИЛИ ЕЕ ФИЛИАЛАМ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
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Televizorni ilk marta ishlatayotganda quyidagi bosqichlarga rioya qiling. Televizorni o‘rnatish va ulashdan kelib chiqib, 
ba’zi bosqichlarni bajarmasa ham bo‘lishi mumkin.

  Antenna kabelini antenna ulanish nuqtasiga ulang.

  Shnurni rozetkaga ulang.
• 

• 

Televizorni rozetkaga shunday yaqin joyga qo’yingki, 
quvvat manbaiga yetishi qiyin bo’lmasin.
Mahsulot shakli ba’zi davlatlarda o’zgacha bo’ladi.

  Televizordagi /  (TUGMA) / POWER ni bosing.

Ilk o‘rnatish

  Ilk o‘rnatish dasturini ochish.
• Televizordagi ko’rsatmalarga amal qiling sozlamalarni 

o’rnatish uchun ekran.

Hurmatli SHARP mahsuloti xaridori
SHARP LCD rangli televizor mahsulotini sotib olganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Mahsulotning xavfsizligi 
ta’minlash vaundan uzoq yillar davomida foydalana olishingiz uchun marhamat qilib avval Muhim xavfsizlik choralarini 
ushbu mahsulotdan foydalanishdan ko’rib chiqing.

Muhim Xavfsizlik Choralarini                             [O’ZBEK TILIDA UZ ]

Televizorni tashishda ehtiyotkorlik choralari

 Televizor yiqilib, jiddiy shikastlanishga yoki o'limga olib kelishi mumkin. Ko'pgina shikastlanishlar, ayniqsa bolalar, oddiy 
ehtiyot choralarini ko'rish orqali oldini olish mumkin:

Agar mavjud televizor saqlanib qolinsa va boshqa joyga ko'chirilsa, yuqoridagi kabi mulohazalar qo'llanilishi kerak.

 Televizor tushib ketib, jarohat yetkazmasligi uchun taglik mahkamlanishi kerak.•
 Tozalash – Mahsulotni tozalashdan oldin tokdan uzing. Tozalashda yumshoq nam lattadan foydalaning. Suyuq tozalash 
vositalari, aerozollar yoki kimyoviy lattadan foydalanmang, bular mahsulotga shikast yetkazishi mumkin.

•
 Suv va namlik — Mahsulotni vanna, qo’l-bet yuvgich, oshxona idish yuvish joyi, kir yuvish idishlari, basseyn yonida va zax 
yerto’lada ishlatmang.

•
 Mahsulot ustiga guldon yoki boshqa suv to’ldirilgan idishlarni qo’ymang. Suv mahsuloti ustiga to’kilib, yong’inga yoki elektr toki 
urishiga sabab bo’lishi mumkin.

•
 Taglik — mahsulotni turg’un bo’lmagan aravacha, taglik, uch oyoqli stolcha yoki stolga qo’ymang. Shunday qilsangiz, 
mahsulotning tushib ketishi va shaxsiy hamda mahsulotning jarohatlanishiga sabab bo’lishi mumkin. Faqatgina ishlab chiqaruvchi 
tomonidan maslahat berilgan yoki mahsulot bilan birga sotilgan aravacha,taglik, uch oyoqli stolcha, tayanch yoki stoldan 
foydalaning. Mahsulotni devorga mustahkamlayotganingizda ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga rioya qiling. Ishlab chiqaruvchi 
tavsiya qilgan montaj asboblaridan foydalaning.

•

 Aravachada joylashgan mahsulotni joyini o’zgartirganda uni juda katta ehtiyotkorlik bilan harakatlantirish kerak. To’satdan 
to’xtash, ortiqcha kuch va notekis pol yuzasi mahsulotni aravachada tushib ketishiga sabab bo’lishi mumkin.

•
 Ventilatsiya — Korpusdagi shamollatish va boshqa tirqishlar ventilatsiya maqsadida ishlangan. Bu tirqishlarni yopib yoki to’sib 
qo’ymang, yetarsiz ventillatsiya mahsulotning qizib ketishiga va/yoki uning umrining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Mahsulotni 
yotoq, divan, sholcha yoki boshqa shunga o’xshash yuza ustiga qo’ymang, chunki ular ventilatsiya tirqishlarini to’sib qo’yishi
mumkin. Ushbu mahsulot biron narsaning ichiga o’rnatilishi uchun ishlab chiqarilmagan; mahsulotga kerakli ventilatsiyani 
ta’minlamasdan va ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga rioya qilmasdan kitob javoni yoki tokcha kabi yopiq joyga o’rnatmang.

•

 Ushbu mahsulotdagi LCD paneli shishadan ishlab chiqarilgan. Shuning uchun u qattiq zarba yoki o’tkir buyum bilan urilganda 
sinishi mumkin. Agar LCD panel sinsa, singan shisha bo’laklaridan jarohatlanishdan ehtiyot bo’ling.

•
 Issiqlik manbalari — mahsulotni radiator, isitgich, pechlar va boshqa issiqlik chiqaruvchi mahsulotlardan (kuchaytirgichlardan 
ham) uzoq tuting.

•
 Yong’in oldini olish uchun televizor usti yoki yaqiniga har qanday sham turi yoki ochiq olovni joylashtirmang.•
 O’t chiqishi yoki elektr toki urishini oldini olish uchun elektr toki shnurini televizor yoki boshqa og’ir buyumlar ostidan o’tkazmang.•
 Ushbu mahsulot ustiga og’ir buyumlar qo’ymang yoki o’zingiz uning ustiga chiqmang. Agar mahsulot ag’darilib ketsa, 
jarohatlanishingiz mumkin. Yoningizda bolalar yoki uy jonivorlari bo’lsa, ehtiyotkorlikka alohida e’tibor qarating.

•
 LCD panel juda yuqori aniqlikdagi texnologiyada ishlab chiqarilgan va 99,99% va undan yuqori samarali piksellarga ega. 0,01% 
yoki undan kam nuqsonli yoki doimo yonib turadigan piksellar ishlamay qolmaydi.

•

 Harakatsiz tasvirni uzoq vaqt ko’rsatib turmang, chunki bu qolgan tasvirni paydo bo’lishiga olib kelishi mumkin.•
 Mahsulotni shunday o’rnatingki, shnurni rozetkaga hech qanday to’siqlarsiz kirgizib chiqarish imkoni bo’lsin.
Barqarorlik xavfi

•
•

 Televizorni suv tegadigan joyga, jumladan havo konditsioneri tagiga yoki havo namlagichi yaqiniga o‘rnatmang.•
 Televizorga suv tomchilasa va ichiga suv kirsa, yong‘in kelib chiqishi, tok urishi yoki noto‘g‘ri ishlashi mumkin.•
 Televizorni havo konditsioneri havo chiqaradigan joydan kamida 1m uzoqlikda o‘rnatishni maslahat beramiz.•

Televizorni tashiyotganda ekranga bosim tushishiga aslo yo’l qo’ymang. Televizorni doim ikki kishi birgalikda ikki qo‘l bilan tutgan 
holda ko‘taring – televizorning ikkala tomonidan ushlang.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

DOIMA televizor ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya etilgan shkaflar yoki stendlar yoki o'rnatish usullaridan foydalaning.
HAR DOIM televizorni xavfsiz ushlab turadigan mebeldan foydalaning.
DOIM televizor qo'llab-quvvatlovchi mebel chetidan osib qo'ymasligiga ishonch hosil qiling.
DOIMA bolalarni televizor yoki uning boshqaruviga yetib borish uchun mebel ustiga chiqish xavfi haqida o'rgating.
Televizoringizga ulangan shnur va kabellarni xar DOIM qoqib qo'ymaslik, tortib olish yoki ushlash uchun yo'naltiring.
HECH qachon televizorni beqaror joyga qo'ymang.
ECH QACHON televizorni baland mebellarga (masalan, shkaflar yoki kitob javonlari) mebel va televizorni mos tayanchga 
mahkamlamasdan qo‘ymang.
Televizorni HECH QACHON televizor va qo‘llab-quvvatlovchi mebel o‘rtasida joylashgan mato yoki boshqa materiallar 
ustiga qo‘ymang.
HECH QACHON bolalarni ko‘tarilishga undaydigan narsalarni, masalan, o‘yinchoqlar va masofadan boshqarish pultlarini 
televizor yoki televizor o‘rnatilgan mebelning tepasiga qo‘ymang.

Terminal diagrammasi (Televizor orqa)

TUGMA

TUGMA

Quloqchin 

Quloqchin 

IZOH
• Bu qoꞌllanmada ishltilgan chizmalar 4T-C50FL1X / 4T-C50FK1X modeliga tegishli.

POWER
ENTER
INPUT

CHANNEL

VOLUME

HDMI 4LAN (10/100 BASE-T)

DIGITAL AUDIO
OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
VIDEO, L/R (AUDIO)

SERVICE
ONLY

50FL / 50FK / 
55FL / 55FK / 

42FK

 65FL / 65FK

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

Antenna

USB 1
(DC5V 1.5A)

HDMI 4
LAN

(10/100 BASE-T)
DIGITAL AUDIO

OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
R/L (AUDIO), VIDEO

SERVICE
ONLY

4T-C75FK1X

4T-C65/55/50FL1X
4T-C65/55/50/42FK1X

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

Antenna

USB 1
(DC5V 1.5A)

Kabellarni kabel bog‘ichi 
bilan bog‘lang. 
Kabel bog‘ichi qisqichini 
bosib (1) kabel 
bog‘ichini to‘laligicha 
tortib chiqarish (2) orqali 
bo‘shating.
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E-qo‘llanmani ko‘rish    Texnik tavsifi ar
Ichki foydalanish yo‘riqnomasini ko‘rish

Ilova

Nosozliklarni yo’q qilish

Quyidagi muammolar doim ham noto‘g‘ri ishlashdan kelib chiqmaydi. Ta’mirlashdan oldin televizorni yana tekshirib ko‘ring.

imihcey nagl’ob nikmum gninommauMommauM
•  Energiya quvvati 

yoqilmayapti.
•  Pultda  POWER  tugmasini bosgan-bosmaganingizni tekshiring.
•  Tok simi olib tashlanganmi?
•  Quvvat yoqildimi?

•  Masofaviy boshqaruv pul`ti 
ishlamayapti.

•  Batareyalarning qarama-qarshi qutblari (e, f) e’tiborga olinib pultga qo’ilganmi? 

•  Hech narsa 
tasvirlanmayapti.

•  Boshqa komponentlarga to‘g‘ri ulanganmi?

•  Ovoz yo’q. •  Boshqa komponentlarga to‘g‘ri ulanganmi?

Ekranda foydalanish qo‘llanmasini ko‘rsatadi. Bu qurilmani 
qanday ishlatishga oid ma’lumotni o‘qishingiz mumkin.
Internetga ulanish talab qilinadi.

1 BOSH ekranni ko‘rsatish uchun (ASOSIY SAHIFA)
tugmasini bosing,  /  to ni bosibg “Manual”ni
tanalng va so‘ng ENTER/OK’ni bosing.
Ichki foydalanish yo‘riqnomasi ko‘rsatiladi.

2 Kontentni tanlasangiz, sahifasi ko‘rsatiladi.

Rejim                                             Model 42FK50FL
50FK

65FL
65FK

75FK

LCD panel 164 sm189 sm
Aniqlik (muayyan maydon uchun 
piksellar soni) 8,294,400 pikselli (3840 g 2160)

Videoning rangli tizimi PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
TV 
funksiyasi

Televizor 
-Standart

Analog PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M

Raqamli DVB-T/DVB-T2, DTMB ( Gonkong uchun )
Qabul 
qilish 
kanali

VHF/UHF 44,25 – 863,25 MGts

TV-signal topish tizimi Avtomatik oldindan sozlash
STEREO/IKKI TILLI NICAM: B/G, I, D/K   A2 stereo: B/G   MTS: M

Audio amplifi er 10 W g 2
Terminals Antenna

SERVICE ONLY  3,5 mm shteker

HDMI 1 HDMI 4K, ALLM/VRR, eARC/ARC

HDMI 2, 3, 4,                        HDMI 4K, ALLM/VRR
AV IN AUDIO kirish joyi, VIDEO kirish joyi
USB 1, 2                              USB (DC5V 1,5A chiqish)
LAN (10/100 BASE-T) Tarmoq ulanish joyi
DIGITAL AUDIO 
OUTPUT Raqamli audiochiqish uchun S/PDIF optik chuqurcha

Quloqchin  3,5 mm stereo

iliT DSO

Elektr quvvatga bo’lgan talablar O’zgaruvchan tok 110 – 240 V, 50/60 Gts

 
(kutish rejimida) (Vt)

235
(0,5)

118
(0,6)

176
(0,5)
148
(0,5)

222
(0,5)
207
(0,5)

144
(0,6)
122
(0,6)

65FL:

65FK:

50FL:

50FK:
Quvvat sarfi  (Vt)

O‘lchamlari tagliksiz 1462 g 854
          g 76
1462 g 920
          g 289

1678 g 975
          g 74
1678 g 1056
          g 403

1118 g 720
          g 273

1118 g 655
          g 80

E x B 
   x Ch (mm) 
E x B 
   x Ch (mm) 

taglik 
bilan

Tagliksiz vazni (kg)
(taglik bilan) (kg)

22,0
(23,0)

27,5
(28,5)

11,0
(11,5)

55FL:

55FK:

1232 g 785
          g 273

1232 g 722
          g 80

13,0
(13,5)

948 g 607
        g 273

948 g 544
        g 80

7,9
(8,3)

Ishlash harorati 0°C dan +40°C

• Muntazam yaxshilash siyosatining bir qismi sifatida, SHARP oldindan e’lon qilmasdan dizaynga va texnik 
xarakteristikalariga o’zgarish kiritish huquqiga ega. Berilgan texnik tavsifi ar ishlab chiqariladigan uskunalarning nominal 
ko’rsatgichidir. Ayrim uskunalarda bu o’lchamlar farqlanish imkoni mavjud.

• Tanlangan mamlakatga qarab, xarakteristikasi farqlanishi mumkin.

EHTIYOT BO’LING
• Suyuq kristalli televizorni o‘rnatish uchun maxsus tajriba kerak, uni malakali mutaxassis amalga oshirsin. SHARP 

kompaniyasi televizor shikastlanishi yoxud odam jarohatlanishiga keltiruvchi xato o’rnatish yoki noto’g’ri o’rnatish uchun 
javobgar emas.

• Ishni boshlashdan oldin kronshteyn bilan kelgan yo‘riqnomalarni diqqat qilib o‘qing.
• Televizorni egilish holatida o'rnatmang/o'rnatmang.

126 sm

55FL
55FK

139 sm 105 sm

75 q DIN turidagi

Wi-Fi protokoli IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band(Wi-Fi xavfsizligi) (WFA/WPA/WPA2)
Bluetooth V2.1/3.0/4.2/5.0
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• 

• 

• 

• 

• 

INKORLAR
Ushbu SHARP qurilmasi uchinchi tomondan ta'minlanayotgan ma'lumot va xizmatlarga kirishni yengillashtiradi. Ushbu qurilma orqali 
olinadigan ma'lumot va hizmatlar uchinchi tomonning mulki bo'lishi mumkin Shuning uchun, bu ma'lumot va hizmatlardan har qanday 
foydalanish uning egasi tomonidan belgilangan shartlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak SHARP sizning oldingizda yoki uchinchi 
tomon oldida siz tomondan buzilgan qoidalar uchun javobgar emas Agar mavjud ma'lumot va hizmat egalari tomonidan ayrim jihatlarga 
alohida to'xtab o'tilmagan bo'lsa, u holda uchinchi tomonga tegishla barcha material va hizmatlar shaxsiy foydalanishga mo'ljallangan 
bo'lib, ularda tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas; siz bu qurilma orqali ularga o'zgartirish kiritishingiz, nus'ha olishingiz, 
tarqatishingiz, berishingiz, namoyish qilishingiz, ko'paytirishingiz, internetga yuklashingiz, nashr etishingiz, litsenziyalashingiz, undan 
ko'chirib ish qilmasligingiz, har qanday shaklda va vosita orqali berish yoki sotishingiz mumkin emas
SHARP uchinchi tomonning ma'lumot yoki xizmatlariga doir haridorlar tomonidan bo'ladigan servisga oid masalalar uchun javobgar 
emas. Uchinchi tomonning ma'lumot yoki xizmatlariga doir har qanday savol bevosita ushbu material yoki xizmatlarning egalariga qilinishi 
zarur.
Siz turli sabablarga ko'ra qurilma ichidagi ma'lumot va xizmatlarga kira olmasligingiz mumkin bo'lib, bunga sabab elektr energiyasidagi 
nosozlik, turli internet ulanishi, qurilmani sozlashdagi muammolar va boshqalar bo'lishi mumkin. SHARP, uning ma'muriyati, mansabdor 
shaxslari, xodimlari, agentlari, pudratchilari va filiallari siz yoki uchinchi tomon oldida yuqoridagi nosozlik va texnik ko'rsatishdagi 
muammolarga, bu muammolarning oldini olish mumkin yoki mumkin bo'lmaganligidan qat'i nazar, javobgar emas
USHBU QURILMADAGI UCHINCHI TOMONNING BARCHA MA'LUMOT VA XIZMATLARI “QANDAY BO'LSA” VA “SHUNDAY 
MAVJUD” TAMOYILIGA KO'RA SIZGA BERILADI VA SHARP VA UNING FILIALLARI HECH QANDAY KAFOLAT BERMAYDI, 
MAJBURIYATNI O'ZIGA OLMAYDI, XUSUSAN EXBOSING KABI VA BOSHQA HAR QANDAY TIJORAT KAFOLATI, AYRIM 
MAQSADLARGA FOYDALANISHDA RIOYA QILMASLIK, MUVOFIQLIK, KAFOLATINI VA YAROQLILIK, ANIQLIK, TO'LIQLIK, 
XAVFSIZLIK, NOMLANISH, FOYDALILIK, EHTIYOTSIZLIKNING VA XATONING MAVJUD EMASLIGI, UZLUKSIZ ISHLASH, 
UCHINCHI TOMON MA'LUMOTLARI VA XIZMATLARIDAN FOYDALANA OLISHGA VA BULARNING BARCHASI SIZNING TALAB VA 
ISTAKLARINGIZGA JAVOB BERISHIGA KAFOLATI BERMAYDI.
SHARP UCHINCHI TOMONNING AGENTI EMAS, VA UCHUNCHI TOMON MA'LUMOT VA HIZMATLARIGA DOIR MASALALARGA 
JAVOBGAR HAM EMAS
SHARP VA/YOKI UNING FILIALLARI SIZNING OLDINGIZDA YOKI UCHINCHI TOMON OLDIDA HAR QANDAY BEVOSITA, 
BILVOSITA, ALOHIDA, KUTILMAGANDA, JARIMAVIY VA BOSHQA YO'QOTISHLARGA HAR QANDAY HOLATDA JAVOBGAR EMAS, 
GARCHI JAVOBGARLIK NAZARIYASI SHARTNOMAGA, HUQUQBUZARLIKKA,

Inglizcha/Soddalashtirilgan xitoycha/An'anaviy xitoycha(TW)/
An'anaviy xitoycha(HK)/Arabcha/Frantsuzcha/Portugalcha/Ruscha/Taycha/
Vetnamcha/Bahasa Indoneziyacha/Bahasa Maiayziyacha
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親親愛愛的的 SHARP 顧顧客客
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衷心感謝您購買 SHARP 液晶電視機。為確保安全使用本機及令本機更加耐用，請務必在使用本產品前仔細閱
讀重要的安全注意事項。

必須安裝台座，以防止電視機跌落造成傷害。

清潔—清潔產品前，請從交流電源插座上拔下交流電源線。使用柔軟濕潤的布料來清潔產品。

請勿使用液態清潔劑，氣溶膠清潔劑或沾染化學成分的布料來清理, 因為此類材料可能會損壞產品。

水和潮濕 — 不要在近水之處使用本機，例如在靠近洗澡盆，洗臉盆，廚房洗滌槽，洗衣盆，游泳池等，也不要在潮濕的

地下室中使用。

請勿在本機之上放置花瓶或任何其他盛水的容器。
若有水滴濺到本機上，就可能引起火災或觸電。
不要將本機放置於不穩定的推車，台座，三腳架或桌面上。不穩固的基座可能會使本機掉落，導致嚴重的人身傷害以及
造成產品損壞。請僅使用本製造商所推薦或與本產品配套出售的推車，台座，三腳架，托架或桌子。將本機安裝與牆上
時，請務必遵照本製造商的指示。而且只可以使用本製造商所推薦的安裝器材。
將本機放置於推車上搬運時， 必須小心注意安全。急停，用力過度，地面不平等等，都會導致本機從推車上掉落。
通風 — 本機外殼上的散熱孔與其他開口處都是用於散熱通風。請勿堵塞這些散熱孔或開口處，通風散熱不良會使本機過
熱和/或縮短本機的使用壽命。請勿將本機置於臥室，沙發，地毯或其他類似物品上，因為這些物品會堵塞散熱通風孔。
本機之設計不適用於嵌入式安裝； 所以不要將本機置於像書櫃，機架等封閉之處，除非提供合適的通風或遵照本製造商
的指示安裝。
本機所用之液晶電視機用玻璃製造的。因此，在受到強力撞擊或遭到尖銳物品刻劃時會破損。萬一液晶電視機破碎，請
小心不要被破碎玻璃割傷。
熱源 —請勿讓本機接近熱源，如暖氣機，加熱器，爐灶或者其他任何會產生熱能的產品（包括廣大機在內）。
為防止发生火災，请勿將任何种类的蜡烛或火焰置于電視機上或其附近。
為了防止火災或触電的危险，请勿将交流電源线置于電視機或其他重物下。
請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意附近的兒童和寵物。

液晶熒幕採用極高精度技術製造，有效像素達到 99.99% 以上。

0.01% 或以下的缺失像素，或者那些始終亮著的像素不是故障。

在搬運電視機時的注意事項

在搬運電視機時，切勿握持或施加壓力於顯示屏上。 任何時候都必須由兩個人或多人用雙手搬運 —電視機的每一側用
一雙手握住。

請勿長時間顯示靜止畫面，這可能會導致殘留影像。

請將本機安裝於能夠很容易地將交流電源線從交流電源插座和本機機背後的 AC INPUT（交流電源輸入）端子上撥出的地

方。
穩定性的危險
電視機可能掉落，造成嚴重的人身傷害或死亡。 許多傷害，尤其是對兒童的傷害，可以通過採取簡單的預防措施來避免，
例如：

請勿將電視機安裝在空調機下方或加濕器附近等會受到水滴影響的位置。

水滴掉落在電視機上並進入其中可能會造成起火，電擊或故障。

- 使用電視機製造商推薦的機櫃、支架或安裝方法。

- 使用能夠安全放置電視機的家具。

- 教育孩子請勿攀爬到電視機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成危險。

- 確保電視機的邊緣沒有伸出所放置的家具外。

- 將連接到電視的電源和信號線整理好，以免被絆倒、拉扯或傾倒等。

- 切勿將電視機放置在不穩定的地方。

- 切勿將電視機放在過高的家具上（例如，櫥櫃或書櫃），而家具和電視機都必須放置在穩固的地方。

- 切勿將電視機放置於臥床，地毯或其他類似的布料或物料上。

- 切勿在電視機頂部擺放可能會誘使兒童攀爬的物品，例如玩具和遙控器。

如果要保存或搬運現有電視機，則應採用與上述相同的考慮因素。

建議您將電視機安裝在距離冷氣出風口至少 1 米的位置。

重要的安全注意事項

初始安裝
第一次使用本電視機時，請按照以下步驟逐一操作。視您的電視機安裝與連接而定，可能不需要進行某些
步驟。

  將天線連接線連接至天線端子。

  將交流電源線插入交流電源插座。
 將電視機放在靠近交流電源插座的位置，以便電源插頭就近使用。
 某些國家/地區的產品外觀各不相同。

  按下電視機上的 /  (飛梭鍵) / 

POWER。

 

端子圖

耳機

耳機

天線

天線

飛梭鍵

飛梭鍵

(電視 背面）

  執行初始安裝。
 •

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

按照電視機螢幕上的指示設置設定。

本手冊中使用的插圖是根據 4T-C50FL1X / 4T-C50FK1X 。•

POWER
ENTER
INPUT

CHANNEL

VOLUME

HDMI 4LAN (10/100 BASE-T)

DIGITAL AUDIO
OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
VIDEO, L/R (AUDIO)

SERVICE
ONLY

50FL / 50FK / 
55FL / 55FK / 

42FK

 65FL / 65FK

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)

HDMI 4
LAN

(10/100 BASE-T)
DIGITAL AUDIO

OUTPUT

USB 2
(DC5V 1.5A)

AV IN
R/L (AUDIO), VIDEO

SERVICE
ONLY

4T-C75FK1X

4T-C65/55/50FL1X
4T-C65/55/50/42FK1X

 

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1
(eARC/ARC)

USB 1
(DC5V 1.5A)

將整線器插入束線帶。 
將束線帶扣 (1) 往內壓，
將束線帶 (2) 往外拉並
完全鬆開。
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觀看內建操作手冊
內建操作指南顯示於螢幕上。您可以閱讀此裝
置的操作說明。

 1 按下 （首頁），顯示 HOME（首頁）
画面，按下  選擇「手冊」，然後按下 

ENTER/OK。 將顯示內建操作手冊畫面。

 2 選擇目錄時，將顯示其頁面。

附錄

疑難排解
下述問題並非一定由於故障而引起。將電視機送修之前，請再次檢查電視機。

案方決解的能可題問

 • 沒有電源。  • 檢查是否按下了遙控器上的 POWER（電源）。
 • AC電源線是否中斷連接？
 • 主電源是否被打開？

 • 遙控器無法運作。  • 電池是否按極性（e、f) 放入？

 • 沒有影像。  • 與其他組件的連接是否正確？

 • 沒有聲音。  • 與其他組件的連接是否正確？

1678 g 1056
g 403

1678 g 975
g 74

1462 g 854
g 76

1462 g 920
g 289

1232 g 722
g 80

1118 g 655
g 80

1118 g 720
g 273

1232 g 785
g 273

948 g 544
g 80

948 g 607
g 273

寬 g 高 
g 深 (mm)

寬 g 高 
g 深 (mm)

 

 

作為不斷改進政策的一部份，SHARP 保留改進產品而變更設計和規格的權利，恕不另行通知。以上性能

規格可能因所選國家/地區而異。
規格的數值為產品設備的標稱值。個別設備的相關數值可能略有差異。

安裝液晶電視需要專業技術，因此必須由合格的維修人員進行。顧客不應自行嘗試安裝。SHARP 對由於
安裝不當或安裝造成的事故或傷害不承擔任何責任。。

開始操作前，請詳細閱讀托架隨附的說明。
請勿在傾斜狀態下安裝/壁掛電視需。

189 cm 164 cm 126 cm139 cm 105 cm板面晶液

解析度 8,294,400 像素 (3840 g 2160)

音頻放大器 10 W g 2 
端子

(僅供售後服務使用)
3.5 mm 插孔

HDMI 1 (輸入 1) HDMI 4K, ALLM/VRR, eARC/ARC

HDMI 4K, ALLM/VRR
 (輸入 2, 3, 4)   
HDMI 2, 3, 4

USB 1, 2

AV IN

USB (DC5V 1.5A 輸出)

LAN (乙太網絡)
(10/100 BASE-T)

網路連接器

耳機 3.5 mm 立體聲

螢幕顯示語言 英文 / 簡体中文 / 繁體中文（台灣）/繁體中文（ 香港) / 阿拉伯語 / 
法語 / 葡萄牙語 / 俄語 / 泰語 / 越南語 / 印尼語 / 馬來語

額定電壓額定頻率 AC 110 – 240 V, 50/60 Hz
50FL:

50FK:

55FL:

55FK:

65FL:

65FK:
118
(0.6)

144
(0.6)
122
(0.6)

176
(0.5)
148
(0.5)

222
(0.5)
207
(0.5)

235
(0.5)

額定消耗電功率 (W)
(待機) (W)

尺寸
不含台座

含台座

不含台座重量 (kg)
(含台座重量) (kg)

操作溫度 0°C 到 + 40°C

SERVICE ONLY

音頻輸入，視訊輸入(影音輸入)

PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 / PAL 60 視頻彩色系統

天線 75 q DIN 型 

電視功能 電視-標準 模擬 PAL: B/G, D/K, I    SECAM: B/G, D/K, K/K1    NTSC: M

數碼 DVB-T/DVB-T2, DTMB ( 香港 )

接收頻道 VHF/UHF 44.25 – 863.25 MHz
電視-調諧系統 自動預設
立體聲/雙語 NICAM: B/G, I, D/K    A2 立體聲: B/G    MTS: M

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R 雙頻 (WFA/WPA/WPA2)

Bluetooth V2.1/3.0/4.2/5.0

 / 

42FK75FK 50FL
50FK

55FL
55FK

65FL
65FK

22.0
(23.0)

27.5
(28.5)

13.0
(13.5)

11.0
(11.5)

7.9
(8.3)

光學 S/PDIF 數位聲音輸出
(數位聲音輸出)

DIGITAL AUDIO 
OUTPUT

Wi-Fi通訊協定 (Wi-Fi通訊安全)

2

免責聲明

•   此 SHARP 設備有助於訪問第三方提供的內容與服務。可通過此設備訪問的內容與服務屬於第三方，且
可能是第三方專有的。因此，對此類第三方內容與服務的任何使用，均必須符合此類內容或服務提供
商所提供的任何授權或使用條款。SHARP 對閣下或任何第三方不遵守此類授權或使用條款概不負責。
除非適用的內容或服務提供商另有明確授權，否則所提供的所有第三方內容與服務僅作個人及非商業用
途；閣下不得修改、複製、分發、傳輸、展示、執行、重現、上傳、發佈、授權、據其創作衍生作品，
以任何方式或媒介轉讓或出售通過此設備提供的任何內容或服務。

•   SHARP 對與第三方內容或服務有關的客戶服務相關問題不承擔任何責任。與第三方內容或服務有關的
任何疑問、評論或服務相關查詢，應直接向適用的內容或服務提供商提出。出於多種原因，閣下可能
無法從設備訪問內容或服務，這些原因可能與設備本身無關，包括但不限於電源故障、其他互聯網連
線或無法正確設定設備。SHARP、其董事、高級管理人員、僱員、代理商、承辦商和聯營公司不會就
此類故障或檢修停機對閣下或任何第三方承擔責任，不論其原因為何或是否可以避免。

•   可通過本設備訪問的所有第三方內容或服務，係按「原樣」及「現有」基礎提供予閣下，SHARP 及其關
聯公司不對閣下做出任何形式的任何明示或默示保證或聲明，包括但不限於對適銷性、不侵權、對特定
用途之適用性的任何保證；或對適用性、可用性、準確性、完整性、安全性、所有權、實用性、無過失
或錯誤或連續操作或使用提供予閣下的服務或內容，或者內容或服務將滿足閣下要求或期望的保證。

•   SHARP 不是第三方內容或服務提供商的代理人，不對第三方內容或服務提供商的作為或不作為負責，
亦不對與此類第三方提供商有關的內容或服務的任何方面負責。

 

•   不論責任理論是基於合約、侵權、過失、違反保證、嚴格責任或其他，亦不論 SHARP 及/或關聯公司是
否知曉此類損害賠償的可能性，SHARP 及/或關聯公司均不對閣下或任何第三方就任何直接、間接、特
殊、偶發、懲罰性、後果性或其他損害負責。

  
 

    

需要互聯網連接。
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Trademarks 

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks 
or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE 
MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY  
PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, 
WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E,  
Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND 
NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1  
STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER 
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY 
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.  
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF 
A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO 
IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS 
ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY 
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.  
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE  
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE 
WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS 
ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS 
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS 
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT  
RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED 
FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Appendix

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Vision IQ and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished 
works. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube,
Google Photos, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and 
language.
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VN

EN

• 

• 

TH
• 

• 

Các biểu tượng trên thiết bị

Dấu này cho biết sản phẩm sử dụng Điện áp Xoay chiều.

Dấu này cho biết thiết bị điện loại II hoặc được cách điện kép không cần nối đất an toàn 
(tiếp đất).

มหงอ่ืรคเ า ์ณรกปุอนบย
มหงอื่รคเ า ่วุบะรี้นย า งำที้น์ฑณัภติลผ านด้ บัลสสแะรกฟไยว

มหงอื่รคเ า ่วุบะรี้นย า ปเ้ีน์ฑณัภติลผ ็ กีมอืรห2่ีททภเะรปนใู่ยอน ารหุ้ น้ัชงอสนวนฉม ปเำจ่มไง่ึซ ็ นต้อ
กีมง า สอ่ตร า นิดย

RU

Символы на оборудовании
• 

• 

UZ

Uskunaga qo‘yilgan belgilar
• 

• 

CT
• 

• 

設備上的符號

此標誌表示產品在交流電壓下工作。

此標誌表示 II 類或雙重絕緣電器，其中產品不需要電氣接地的安全連接。

Symbols placed on equipment
• 

• 
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RU

UZ

VN

TH

CT

Xoá mật kẩu
Nếu bạn quên mật khẩu, hãy xóa mật khẩu bằng thủ tục sau đây.

 2 Khi tiến hành đặt lại, TV sẽ trở về các giá trị cài đặt sẵn khi xuất xưởng, và bạn cần cài đặt lại mật khẩu.

CHÚ Ý
• Để phòng ngừa, hãy ghi lại mật khẩu của bạn và cất giữ nó ở nơi an toàn.

กา ผสัหรบลร ่าน

ถ้า ผสัหรมืลณุค ่า ้ล้หใ น า ผสัหรง ่า ตนอตนั้ข้ชใยดโน ่อไปนี

 1

 2 ปเปไบัลกะจีวีท ต็ซเีรอ่ืมเ ็ นค่า วไง้ัต่ีท ้จากโรงงา ตณุคะลแ น ้ ่คง้ัตงอ า ่ผสัหร า ง้ัรคกีอน

•  ปเอ่ืพเ ็ นมาตรกา วไนักงอป้ร ้ หใ นอ่ก ้ ่ผสัหรกึทนับดจ า วไบ็กเะลแณุคงอขน ้ ยัภดอลป่ีทนใ

Удаление пароля
Если вы забыли пароль, удалите его, используя следующую процедуру.
1

2 В случае проведения процедуры сброса настроек будут применены заводские настройки
телевизора

, 
и вам потребуется снова задать пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В целях безопасности запишите свой пароль и храните его в надежном месте.

Parolni o’chirish
Agar parolni unutsangiz, quyidagi bosqichlarga amal qilgan holda uni o‘chirib tashlang.
 1

 2 Sozlamalarni asliga qaytarganda, televizor zavodda sozlangan qiymatlarga qaytadi va parolni qaytadan 
o‘rnatish zarur bo‘ladi.

IZOH
• Ehtiyot chorasi sifatida parolingizni bir joyga yozib qo‘ying va uni xavfsiz joyda saqlang.

清除密碼
如果您忘記了密碼，請依照下列步驟來清除密碼。

 1

 2 電視機重置後將恢復原廠設定，需重設密碼。

 • 以防萬一，請記下密碼並妥善保管。
註

1 Từ màn hình Trang tổng quan, chọn “Cài đặt” > “Hệ thống” > “Giới thiệu” > “Đặt lại” >  “Đặt lại về trạng thái 
ban đó nhấn ENTER/OK.đầu”, sau 

ก“ า ่คง้ัตร า” > “ระบบ” > “เกี่ยวกับ” > “รีเซ็ต” > จ”“ า
R/OK.ETNE

ดกน้ันกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากหน้าจอแดชบอร์ด

На экране Панель управления выберите «Настройки» > «
«Сброс настроек»,а затем нажмите ENTER/OK. 

Система» > «Об уcтpoйcтвe » > «Сброс» >

Boshqaruv paneli ekrandan, “Settings” >  “System” > “About”  > “Reset”  > “Factory reset” ni tanlang va 
so‘ng ENTER/OK ’ni bosing.

在資訊主頁畫面中，選擇「設定」>「系統」>「關於」>「 重設」>「回復原廠設定」，然後按下

ENTER/OK 。

Clearing the password
If you forget the password, clear the password using the following procedure.
1 From the Dashboard screen, select “Settings” > “System” > “About” > “Reset” > “Factory reset”, and then 

press ENTER/OK.
2 When you perform a reset, the TV will be returned to the factory preset values, and you need to set the 

password again. 

NOTE 
• As a precautionary measure, make a note of your password, and keep it in a safe place.
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A F I JM

K

L

B

C
D

G
H

E

Unit : mm

300 x 600

200 x 400

200 x 400

200 x 300

200 x 300

150 x 150

M8 x 32

M6 x 15

M6 x 15

M4 x 12

M4 x 12

M4 x 12

1678

A B C D E F G H I J K

1462

1462

1118

1118

948

975

854

854

655

655

544

1636

1341

1341

928

928

761

74

76

76

80

80

80

14

13

13

15

15

15

95

79

79

80

80

78

188

111

111

108

108

112

403

289

289

273

273

273

539

531

531

409

409

399

539

531

531

409

409

399

75

100

100

122

122

177

Model name L x M 
VESA

Type & Depth

4T-C75FK1X

4T-C65FL1X

4T-C65FK1X

4T-C50FL1X

4T-C50FK1X

200 x 300

200 x 300

M6 x 30

M6 x 30

1232

1232

722

722

1043

1043

80

80

5

5

78

78

108

108

273

273

466

466

466

466

144

144

4T-C55FL1X

4T-C55FK1X

4T-C42FK1X




